
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 
 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa,  ngày         tháng 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố công khai số liệu quyết toán  

ngân sách địa phương năm 2020 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHIÊM HÓA 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;  

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

 Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân 
dân huyện Chiêm Hoá khoá XX, kỳ họp thứ hai về việc phê chuẩn quyết toán thu 

ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 49/TTr-

TCKH ngày 20/8/2021 về việc đề nghị công bố công khai số liệu quyết toán ngân 
sách địa phương năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 
2020. Số liệu công khai quyết toán theo các biểu đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng 

phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực Chiêm Hóa - 

Hàm Yên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Chiêm Hóa, Giám đốc Trung tâm Văn hóa  
Truyền thông - Thể thao; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 
 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ;           
- TT HĐND huyện;     
- Sở Tài chính; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT-TT (để công khai trên 
cổng thông tin điện tử của huyện); 
- Như điều 3; (thi hành) 
- Phó VPTH; 
- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 

 

   

   (Báo cáo) 

 



Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  96/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

CÂN Đ I NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2020Ố Ệ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ D  toánự Quy t toánế So sánh (%)

A B 1 2 4=2/1

A T NG NGU N THU NSĐPỔ Ồ 693,287,000,000 966,152,220,170 139.36%

I Thu NSĐP h ng theo phân c pưở ấ 56,990,000,000 61,948,276,589 108.70%

- Thu NSĐP h ng 100%ưở 56,990,000,000 60,990,369,245 107.02%

- 957,907,344

II 636,297,000,000 827,949,109,000 130.12%

1 Thu b  sung cân đ i ngân sáchổ ố 455,110,000,000 455,110,000,000 100.00%

2 Thu b  sung có m c tiêuổ ụ 181,187,000,000 372,839,109,000 205.78%

III Thu k t dế ư 14,651,129,670

IV 61,603,704,911

B T NG CHI NSĐPỔ 693,287,000,000 958,680,177,673 138.28%

I T ng chi cân đ i NSĐPổ ố 693,287,000,000 806,372,893,696 116.31%

1 Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 64,040,000,000 127,819,165,846 199.59%

2 Chi th ng xuyênườ 619,717,000,000 668,516,024,750

3 D  phòng ngân sáchự 9,530,000,000 9,470,469,600 99.38%

4 N p tr  ngân sách c p trênộ ả ấ 567,233,500

II Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ 123,395,517,700

1 Chi các ch ng trình MTQGươ 110,977,506,700

V n đ u tố ầ ư 96,970,624,700

V n s  nghi pố ự ệ 14,006,882,000

2 Chi các CTMT, nhi m vệ ụ 12,418,011,000

a Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ 12,418,011,000

V n đ u tố ầ ư 0

V n s  nghi pố ự ệ 12,418,011,000

b Chi các nhi m vệ ụ 0

III Chi chuy n ngu n sang năm sauể ồ 28,911,766,277

Thu NSĐP h ng t  các kho n thu ưở ừ ả
 phân chia

Thu b  sung t  ngân sách c p trênổ ừ ấ

Thu chuy n ngu n t  năm tr cể ồ ừ ướ
 chuy n sangể
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  97/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ
 QUY T TOÁN NGU N THU NGÂN SÁCH NHÀ N C NĂM 2020Ế Ồ ƯỚ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dungộ
D  toánự Quy t toánế So sánh (%)

T ng thu NSNNổ Thu NSĐP T ng thu NSNNổ Thu NSĐP Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

A 59,900,000,000 56,990,000,000 66,846,496,600 61,948,276,589 111.60% 108.70%

I Thu n i đ aộ ị 59,900,000,000 56,990,000,000 66,809,153,475 61,910,933,464 111.53% 108.63%

1 Thu t  khu v c DNNN do trung ng qu n lý ừ ự ươ ả 544,218,430 544,218,430

2 Thu t  khu v c DNNN do đ a ph ng qu n lý ừ ự ị ươ ả 240,000,000 240,000,000 422,994,317 422,994,317

Thu  giá tr  gia tăng hàng s n xu t - kinh doanh trong n cế ị ả ấ ướ 240,000,000 240,000,000 199,676,548 199,676,548 83.20%

Thu  tài nguyênế 7,102,848 7,102,848

Thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ 216,214,921 216,214,921

3 Thu t  khu v c doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài ừ ự ệ ố ầ ư ướ

4 Thu t  khu v c kinh t  ngoài qu c doanh ừ ự ế ố 18,100,000,000 18,100,000,000 21,436,260,340 21,436,260,340

 - Thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ 1,009,027,057 1,009,027,057

 - Thu  tài nguyênế 2,085,510,272 2,085,510,272

 - Thu  giá tr  gia tăngế ị 18,306,694,898 18,306,694,898

 - Thu  tiêu th  đ c bi tế ụ ặ ệ 35,028,113 35,028,113

 - Thu  môn bàiế 0

 - Thu khác 0 0

5 Thu  thu nh p cá nhânế ậ 3,350,000,000 3,350,000,000 3,286,838,176 3,286,838,176

6 Thu  b o v  môi tr ngế ả ệ ườ 0

7 L  phí tr c bệ ướ ạ 7,000,000,000 7,000,000,000 7,136,122,235 7,136,122,235

8 Thu phí, l  phíệ 3,100,000,000 2,750,000,000 3,733,009,160 3,277,276,514 120.42% 119.17%

- 455,732,646

T ng thu ổ
NSNN

T NG THU CÂN Đ I NSNNỔ Ố

Phí và l  phí trung ngệ ươ
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STT N i dungộ
D  toánự Quy t toánế So sánh (%)

T ng thu NSNNổ Thu NSĐP T ng thu NSNNổ Thu NSĐP Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

T ng thu ổ
NSNN

- 1,000,000 1,000,000

- 1,716,931,314 1,716,931,314

- 1,559,345,200 1,559,345,200

9 Thu  s  d ng đ t nông nghi pế ử ụ ấ ệ

10 Thu  s  d ng đ t phi nông nghi pế ử ụ ấ ệ 10,000,000 10,000,000 21,661,571 21,661,571

11 Ti n cho thuê đ t, thuê m t n cề ấ ặ ướ 10,400,000,000 10,400,000,000 9,057,269,483 9,057,269,483 87.09% 87.09%

12 Thu ti n s  d ng đ tề ử ụ ấ 9,500,000,000 9,500,000,000 12,542,137,790 12,542,137,790 132.02% 132.02%

13 Ti n cho thuê và ti n bán nhà  thu c s  h u nhà n cề ề ở ộ ở ữ ướ

14 Thu t  ho t đ ng x  s  ki n thi từ ạ ộ ổ ố ế ế

(Chi ti t theo s c thu )ế ắ ế

13 Thu ti n c p quy n khai thác khoáng s nề ấ ề ả 700,000,000 140,000,000 1,182,497,793 239,227,160

14 Thu khác ngân sách 6,660,000,000 4,660,000,000 6,576,414,097 3,077,197,365 98.74% 66.03%

15 Thu t  qu  đ t công ích, hoa l i công s n khácừ ỹ ấ ợ ả 840,000,000 840,000,000 869,730,083 869,730,083 103.54% 103.54%

II Thu t  d u thôừ ầ

III

1 Thu  xu t kh uế ấ ẩ

V Thu các kho n huy đ ng đóng gópả ộ 37,343,125 37,343,125

B THU K T D  NĂM TR CẾ Ư ƯỚ 14,651,129,670 14,651,129,670

C THU CHUY N NGU N NĂM TR C CHUY N SANGỂ Ồ ƯỚ Ể 61,564,344,593 61,564,344,593

Phí và l  phí t nhệ ỉ

Phí và l  phí huy nệ ệ

Phí và l  phí xã, ph ngệ ườ

Thu t  ho t đ ng xu t nh p kh uừ ạ ộ ấ ậ ẩ
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  98/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ
 QUY T TOÁN NGU N THU NGÂN SÁCH NHÀ N C NĂM 2020Ế Ồ ƯỚ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ D  toán ự

Bao g mồ

Quy t toánế

Bao g mồ So sánh (%)

Ngân sách xã Ngân sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

T NG CHI NSĐPỔ 693,287,000,000 564,956,206,000 128,330,794,000 958,680,177,673 744,759,073,405 213,921,104,268 138.28% 131.83% 166.70%

A CHI CÂN Đ I NSĐPỐ 693,287,000,000 564,956,206,000 128,330,794,000 806,372,893,696 613,155,700,246 193,217,193,450 116.31% 108.53% 150.56%

I Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 64,040,000,000 64,040,000,000 127,819,165,846 127,219,165,846 600,000,000 199.59% 198.66%

1 Chi đ u t  cho các d  ánầ ư ự 60,190,000,000 116,442,217,800 115,842,217,800 600,000,000

Trong đó: Chia theo lĩnh v cự 0

- Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 16,500,000,000 22,728,667,800 22,728,667,800 137.75%

- Chi khoa h c và công nghọ ệ 0

Trong đó: Chia theo ngu n v nồ ố 0

- 5,700,000,000 7,175,849,400 7,175,849,400 125.89%

- 0

2 Chi đ u t  phát tri n khácầ ư ể 3,850,000,000 4,627,354,000 4,627,354,000

3 6,749,594,046 6,749,594,046

II Chi th ng xuyênườ 619,717,000,000 493,360,206,000 126,356,794,000 668,516,024,750 477,817,374,900 190,698,649,850 107.87% 96.85% 150.92%

Trong đó: 0 0

1 Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 363,385,000,000 362,818,000,000 567,000,000 345,144,021,700 344,417,718,700 726,303,000 94.98% 94.93% 128.10%

2 Chi khoa h c và công nghọ ệ 200,000,000 200,000,000 258,920,000 258,920,000 129.46% 129.46%

III D  phòng ngân sáchự 9,530,000,000 7,556,000,000 1,974,000,000 9,470,469,600 7,551,926,000 1,918,543,600 99.38% 99.95% 97.19%

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
đ a ị

ph ngươ

Ngân sách 
c p ấ

huy nệ

Ngân 
sách xã

Chi đ u t  t  ngu n thu ti n s  d ng ầ ư ừ ồ ề ử ụ
đ tấ
Chi đ u t  t  ngu n thu x  s  ki n ầ ư ừ ồ ổ ố ế
thi tế

Ghi thu, ghi chi ti n b i th ng GPMB ề ồ ườ
đ n v  ng tr c đ c tr  vào ti n thuê ơ ị ứ ướ ượ ừ ề
đ tấ
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STT N i dung ộ D  toán ự

Bao g mồ

Quy t toánế

Bao g mồ So sánh (%)

Ngân sách xã Ngân sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
đ a ị

ph ngươ

Ngân sách 
c p ấ

huy nệ

Ngân 
sách xã

IV Chi hoàn tr  kho n thu năm tr cả ả ướ 0 567,233,500 567,233,500

B CHI CH NG TRÌNH M C TIÊUƯƠ Ụ 0 123,395,517,700 103,619,280,700 19,776,237,000

I 110,977,506,700 103,132,250,700 7,845,256,000

CT MT QG xây d ng nông thôn m i ự ớ 81,551,452,300 79,682,604,300 1,868,848,000

- V n đ u tố ầ ư 75,769,278,300 75,769,278,300

- V n s  nghi pố ự ệ 5,782,174,000 3,913,326,000 1,868,848,000

Ch ng trình gi m nghèo b n v ngươ ả ề ữ 29,426,054,400 23,449,646,400 5,976,408,000

- V n đ u tố ầ ư 21,201,346,400 21,201,346,400

- V n s  nghi pố ự ệ 8,224,708,000 2,248,300,000 5,976,408,000

II Chi các ch ng trình MT, nhi m vươ ệ ụ 12,418,011,000 487,030,000 11,930,981,000

1 Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ 12,418,011,000 487,030,000 11,930,981,000

 - V n đ u tố ầ ư 0

 - V n s  nghi pố ự ệ 12,418,011,000 487,030,000 11,930,981,000

11,077,581,000 11,077,581,000

Ch ng trình dân s  KHH gia đìnhươ ố 0

CT MT qu c gia v  y tố ề ế 0

CTMT ATGT, PCCC và PC t i ph mộ ạ 309,000,000 105,000,000 204,000,000

658,800,000 9,400,000 649,400,000

CTMT phát tri n h  th ng tr  giúp XHể ệ ố ợ 372,630,000 372,630,000

C CHI CHUY N NGU N NĂM SAUỂ Ồ 28,911,766,277 27,984,092,459 927,673,818

Chi các ch ng trình m c tiêu qu c ươ ụ ố
gia 

Ch ng trình m c tiêu phát tri n lâm ươ ụ ể
nghi p b n v ng ệ ề ữ

CTMT tái c  c u KTNN và PC gi m ơ ấ ả
nh  thiên tai, n đ nh đ i s ng dân cẹ ổ ị ờ ố ư



Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  99/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V C NĂM 2020Ế Ấ Ệ Ự

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ D  toánự Quy t toánế So sánh(%)

A B 1 2 3=2/1

T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PH NGỔ Ị ƯƠ 693,287,000,000 958,680,177,673 138.28%

A CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PH NGỐ Ị ƯƠ 693,287,000,000 806,372,893,696 116.31%

I Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 64,040,000,000 127,819,165,846 199.59%

1 Chi đ u t  cho các d  ánầ ư ự 60,190,000,000 116,442,217,800 193.46%

Trong đó: Chia theo lĩnh v cự

- Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 20,200,000,000 22,728,667,800

- Chi khoa h c và công nghọ ệ

Trong đó: Chia theo ngu n v nồ ố

- Chi đ u t  t  ngu n thu ti n s  d ng đ tầ ư ừ ồ ề ử ụ ấ 5,700,000,000 7,175,849,400 125.89%

2 Chi đ u t  phát tri n khácầ ư ể 3,850,000,000 4,627,354,000

3 6,749,594,046

II Chi th ng xuyênườ 619,717,000,000 668,516,024,750 107.87%

Trong đó:

1 Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 363,385,000,000 345,144,021,700 94.98%

2 Chi khoa h c và công nghọ ệ 200,000,000 258,920,000 129.46%

III D  phòng ngân sáchự 9,530,000,000 9,470,469,600 99.38%

IV Chi n p tr  ngân sách c p trênộ ả ấ 567,233,500

B CHI CH NG TRÌNH M C TIÊUƯƠ Ụ 123,395,517,700

I Chi các ch ng trình m c tiêu qu c giaươ ụ ố 110,977,506,700

1 CT MT QG xây d ng nông thôn m i ự ớ 81,551,452,300

- V n đ u tố ầ ư 75,769,278,300

- V n s  nghi pố ự ệ 5,782,174,000

2 Ch ng trình gi m nghèo b n v ngươ ả ề ữ 29,426,054,400

- V n đ u tố ầ ư 21,201,346,400

- V n s  nghi pố ự ệ 8,224,708,000

II Chi các ch ng trình m c tiêu, nhi m vươ ụ ệ ụ 12,418,011,000

 - V n s  nghi pố ự ệ 12,418,011,000

11,077,581,000

Ch ng trình dân s  KHH gia đìnhươ ố 0

CT MT qu c gia v  y tố ề ế 0

CTMT ATGT, PCCC và phòng ch ng t i ph mố ộ ạ 309,000,000

658,800,000

CTMT phát tri n h  th ng tr  giúp XHể ệ ố ợ 372,630,000

Ghi thu, ghi chi ti n b i th ng GPMB đ n v  ng ề ồ ườ ơ ị ứ
tr c đ c tr  vào ti n thuê đ tướ ượ ừ ề ấ

Ch ng trình m c tiêu phát tri n lâm nghi p ươ ụ ể ệ
b n v ng (h  tr  b o v  r ng)ề ữ ỗ ợ ả ệ ừ

CTMT tái c  c u KTNN và PC gi m nh  thiên ơ ấ ả ẹ
tai, n đ nh đ i s ng dân cổ ị ờ ố ư



C 28,911,766,277CHI CHUY N NGU N SANG NĂM SAUỂ Ồ
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  100/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V C NĂM 2020Ế Ấ Ệ Ự
(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT Tên đ n v  ơ ị

D  toán ự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Chi đ u t  phát tri nầ ư ể

T ng sổ ố
Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Các đ n v  kh i huy nơ ị ố ệ 696,235,883,900 111,297,584,000 485,856,330,900 99,279,969,000 716,207,747,446 127,219,165,846 19,097,824,800 0

1 Phòng Giáo d c và Đào t oụ ạ 3,559,521,000 3,559,521,000 3,559,521,000

2 Trung tâm b i d ng chính trồ ưỡ ị 3,154,845,000 3,154,845,000 3,154,845,000

3 Trung tâm GDNN - GDTX 1,923,138,000 1,923,138,000 1,923,138,000

4 Trung tâm Y t  ế 2,520,000,000 2,520,000,000 2,520,000,000

5 Trung tâm văn hoá-TT-TT 9,828,737,500 77,139,500 9,751,598,000 9,828,737,500 77,139,500

6 Phòng Văn hóa 2,771,006,000 974,820,000 1,796,186,000 2,771,006,000

7 H t QLGTạ 197,276,000 197,276,000 197,276,000

8 Trung tâm d ch v  NNị ụ 4,382,400,000 3,502,380,000 880,020,000 4,382,400,000

9 Phòng NN & PTNT 1,612,805,000 1,428,805,000 184,000,000 1,612,805,000

10 H t Ki m lâmạ ể 944,880,000 944,880,000 944,880,000

11 Phòng TN&MT 1,106,218,000 1,106,218,000 1,106,218,000

12 Trung tâm phát tri n qu  đ tể ỹ ấ 491,840,000 491,840,000 491,840,000

13 Phòng Kinh t  và H  t ngế ạ ầ 14,291,909,000 8,559,396,000 5,728,513,000 4,000,000 15,133,499,400 9,364,424,400

14 BQL D  án đ u t  XDCBự ầ ư 143,978,428,500 81,277,476,500 5,966,800,000 56,734,152,000 160,711,718,100 98,078,790,100 19,097,824,800

15 BQL DA PTSX CTMTQG XD NTM 1,008,220,000 0 1,008,220,000 1,008,220,000

16 BQL mô hình gi m nghèo CT 135ả 900,000,000 0 900,000,000 900,000,000

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi th ng ườ
xuyên

Chi 
CTMTQG Chi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c và ọ

công nghệ
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17 258,920,000 258,920,000 258,920,000

18 VP HĐND&UBND huy nệ 10,293,081,000 10,293,081,000 10,293,081,000

19 Phòng Y Tế 299,540,000 299,540,000 299,540,000

20 Phòng T  Phápư 377,265,000 377,265,000 377,265,000

21  Thanh tra huy nệ 920,184,000 920,184,000 920,184,000

22 Phòng N i v  ộ ụ 3,370,948,000 3,370,948,000 3,370,948,000

23 Phòng Dân t cộ 494,395,000 454,395,000 40,000,000 494,395,000

24 Phòng Lao đ ng - TB& XHộ 45,957,454,000 44,616,254,000 1,341,200,000 45,957,454,000

25 Phòng Tài Chính K  ho chế ạ 2,282,970,000 2,278,970,000 4,000,000 2,282,970,000

26 H i ng i cao tu iộ ườ ổ 138,350,000 138,350,000 138,350,000

27 H i ch  th p độ ữ ậ ỏ 144,140,000 144,140,000 144,140,000

28 H i c u TNXPộ ự 143,560,000 143,560,000 143,560,000

29 H i khuy n h cộ ế ọ 166,250,000 166,250,000 166,250,000

30 H i Lu t giaộ ậ 70,000,000 70,000,000 70,000,000

31 H i c u giáo ch cộ ự ứ 70,000,000 70,000,000 70,000,000

32 H i n n nhân ch t đ c da cam/Dioxinộ ạ ấ ọ 120,000,000 120,000,000 120,000,000

33 H i đông y (Trung tâm Y t )ộ ế 70,000,000 70,000,000 70,000,000

34  Kh i Đ ng (Huy n u  )ố ả ệ ỷ 17,104,045,000 345,996,000 16,758,049,000 17,104,045,000 345,996,000

35  Kh i đoàn thố ể 5,791,975,700 5,791,975,700 5,791,975,700

36 Kho b cạ 13,200,000 9,200,000 4,000,000 13,200,000

37  Chi c c Thu  ụ ế 120,000,000 120,000,000 120,000,000

38 Tòa án ND huy n Chiêm Hóaệ 59,300,000 59,300,000 59,300,000

H i đ ng khoa h c công ngh  huy n ộ ồ ọ ệ ệ
(Phòng KT&HT)
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Chi khoa h c và ọ
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39 Vi n Ki m sát NDệ ể 60,320,000 60,320,000 60,320,000

40 Chi c c Thi hành án Dân sụ ự 149,480,000 149,480,000 149,480,000

41 B o hi m xã h i huy nả ể ộ ệ 44,856,500 44,856,500 44,856,500

42 Ban Ch  huy quân s  huy nỉ ự ệ 15,859,488,000 3,000,000,000 12,859,488,000 15,859,488,000 3,000,000,000

43 Công an huy nệ 4,437,931,000 4,437,931,000 4,437,931,000

44 M m non Hoà Phúầ 3,719,639,000 3,719,639,000 3,719,639,000

45 M m non Yên Nguyênầ 3,858,537,500 3,858,537,500 3,858,537,500

46 M m non Sao Maiầ 3,751,909,000 3,751,909,000 3,751,909,000

47 M m non Phúc Th nhầ ị 2,371,558,000 2,371,558,000 2,371,558,000

48 M m non Trung Hòaầ 2,018,067,400 2,018,067,400 2,018,067,400

49 M m non Ng c H iầ ọ ộ 3,698,047,000 3,698,047,000 3,698,047,000

50 M m non Xuân Quangầ 3,079,426,000 3,079,426,000 3,079,426,000

51 M m non Vinh Quangầ 4,727,013,000 4,727,013,000 4,727,013,000

52 M m non Yên L pầ ậ 5,424,512,500 5,424,512,500 5,424,512,500

53 M m non Phúc S nầ ơ 6,119,750,500 6,119,750,500 6,119,750,500

54 M m non Tân Mầ ỹ 6,601,398,200 6,601,398,200 6,601,398,200

55 M m non Hà Langầ 3,754,262,300 3,754,262,300 3,754,262,300

56 M m non Phú Bìnhầ 3,709,990,800 3,709,990,800 3,709,990,800

57 M m non Minh Quangầ 5,673,000,500 5,673,000,500 5,673,000,500

58 M m non Tân Anầ 4,472,581,400 4,472,581,400 4,472,581,400

59 M m non Hòa Anầ 4,564,770,000 4,564,770,000 4,564,770,000

60 M m non Nhân Lýầ 2,472,250,000 2,472,250,000 2,472,250,000

61 M m non Kim Bìnhầ 4,132,728,400 4,132,728,400 4,132,728,400

62 M m non Hùng Mầ ỹ 4,608,817,900 4,608,817,900 4,608,817,900
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63 M m non Bình Phúầ 1,993,555,900 1,993,555,900 1,993,555,900

64 M m non Trung Hàầ 5,898,868,800 5,898,868,800 5,898,868,800

65 M m non Tân Th nhầ ị 3,067,053,800 3,067,053,800 3,067,053,800

66 M m non Bình Nhânầ 1,892,233,400 1,892,233,400 1,892,233,400

67 M m non Linh Phúầ 3,187,761,700 3,187,761,700 3,187,761,700

68 M m non Tri Phúầ 3,401,390,300 3,401,390,300 3,401,390,300

69 M m non Kiên Đàiầ 2,888,515,300 2,888,515,300 2,888,515,300

70 Ti u h c Hoà Phúể ọ 4,173,670,000 4,173,670,000 4,173,670,000

71 Ti u h c Yên Nguyên ể ọ 5,028,271,600 5,028,271,600 5,028,271,600

72 Ti u h c Phúc Th nhể ọ ị 3,332,200,700 3,332,200,700 3,332,200,700

73 Ti u h c Tân Th nh ể ọ ị 3,899,100,400 3,899,100,400 3,899,100,400

74 Ti u h c Tân An ể ọ 4,562,434,800 4,562,434,800 4,562,434,800

75 Ti u h c Hà Langể ọ 5,148,572,200 5,148,572,200 5,148,572,200

76 Ti u h c Trung Hàể ọ 5,853,821,800 5,853,821,800 5,853,821,800

77 PTDTBT Ti u h c Hoa Trungể ọ 4,794,770,000 4,794,770,000 4,794,770,000

78 Ti u h c Trung Hoàể ọ 2,753,523,600 2,753,523,600 2,753,523,600

79 Ti u h c Hoà  An ể ọ 5,463,089,000 5,463,089,000 5,463,089,000

80 Ti u h c Vinh Quangể ọ 4,519,603,100 4,519,603,100 4,519,603,100

81 Ti u h c Kim Bìnhể ọ 4,384,524,300 4,384,524,300 4,384,524,300

82 Ti u h c Bình Nhânể ọ 2,040,656,100 2,040,656,100 2,040,656,100

83 Ti u h c Linh Phúể ọ 4,529,494,500 4,529,494,500 4,529,494,500

84 Ti u h c Tri Phúể ọ 4,947,717,500 4,947,717,500 4,947,717,500

85 Ti u h c Ng c H i ể ọ ọ ộ 4,040,190,000 4,040,190,000 4,040,190,000

86 Ti u h c Phú Bình ể ọ 5,902,068,600 5,902,068,600 5,902,068,600
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87 Ti u h c Kiên Đài ể ọ 4,037,043,700 4,037,043,700 4,037,043,700

88 Ti u h c Yên L pể ọ ậ 6,409,390,400 6,409,390,400 6,409,390,400

89 Ti u h c Xuân Quangể ọ 5,055,339,600 5,055,339,600 5,055,339,600

90 Ti u h c Hùng Mể ọ ỹ 6,282,560,100 6,282,560,100 6,282,560,100

91 Ti u h c Tân M  ể ọ ỹ 9,119,643,300 9,119,643,300 9,119,643,300

92 Ti u h c Phúc S nể ọ ơ 7,361,572,400 7,361,572,400 7,361,572,400

93 Ti u h c Minh Quangể ọ 7,359,998,900 7,359,998,900 7,359,998,900

94 Ti u h c Vĩnh L cể ọ ộ 5,575,906,700 5,575,906,700 5,575,906,700

95 TH và THCS Nhân Lý 5,174,440,500 5,174,440,500 5,174,440,500

96 TH và THCS Bình Phú 4,825,592,500 4,825,592,500 4,825,592,500

97 THCS Hoà Phú 2,931,658,000 2,931,658,000 2,931,658,000

98 THCS Yên Nguyên 3,407,992,200 3,407,992,200 3,407,992,200

99 THCS Phúc Th nh ị 2,244,640,100 2,244,640,100 2,244,640,100

100 THCS Tân Th nhị 3,177,781,000 3,177,781,000 3,177,781,000

101 THCS Tân An 2,982,616,000 2,982,616,000 2,982,616,000

102 THCS Hà Lang 3,367,104,200 3,367,104,200 3,367,104,200

103 PTDTBT THCS Trung Hà 6,828,050,000 6,828,050,000 6,828,050,000

104 THCS Trung Hoà 2,281,399,000 2,281,399,000 2,281,399,000

105 THCS Hoà An 3,994,653,000 3,994,653,000 3,994,653,000

106 THCS Vinh Quang 2,876,116,000 2,876,116,000 2,876,116,000

107 THCS Bình Nhân 1,634,437,000 1,634,437,000 1,634,437,000

108 THCS Linh Phú 3,040,285,500 3,040,285,500 3,040,285,500

109 PTDTBT THCS Tri Phú 4,581,318,500 4,581,318,500 4,581,318,500

110 THCS Ng c H i ọ ộ 2,334,678,000 2,334,678,000 2,334,678,000
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111 THCS Phú Bình 3,785,139,400 3,785,139,400 3,785,139,400

112 PTDTBT THCS Kiên Đài 3,456,811,000 3,456,811,000 3,456,811,000

113 THCS Yên L p ậ 5,136,583,200 5,136,583,200 5,136,583,200

114 THCS Xuân Quang 2,662,108,400 2,662,108,400 2,662,108,400

115 PTDTBT THCS Hùng M  ỹ 5,579,805,700 5,579,805,700 5,579,805,700

116 THCS Tân Mỹ 4,480,478,600 4,480,478,600 4,480,478,600

117 PTDTBT THCS Phúc S nơ 6,014,086,000 6,014,086,000 6,014,086,000

118 THCS Vĩnh L c ộ 4,312,624,500 4,312,624,500 4,312,624,500

119 PTDTBT THCS Minh Quang 6,543,469,000 6,543,469,000 6,543,469,000

120 THCS Kim Bình 3,238,322,500 3,238,322,500 3,238,322,500

121 PTDT N i trú THCS Chiêm Hóaộ 8,230,910,000 8,230,910,000 8,230,910,000

122 THPT Hoà Phú 0 0 0

123 THPT Kim Bình 14,000,000 14,000,000 14,000,000

124 THPT Minh Quang 67,638,000 67,638,000 67,638,000

125 THPT Đ m H ngầ ồ 15,995,000 15,995,000 15,995,000

126 THPT Chiêm Hoá 112,500,000 112,500,000 112,500,000

127 THPT Hà Lang 0 0 0

128 Minh Quang 1,265,532,000 96,134,000 285,120,000 884,278,000 2,263,532,000 96,134,000

129 Phúc S n ơ 1,276,503,000 102,192,000 305,580,000 868,731,000 1,343,059,000 102,192,000

130 Tân Mỹ 2,083,413,000 129,184,000 340,560,000 1,613,669,000 2,530,259,000 129,184,000

131 Hùng M  ỹ 7,571,145,000 263,472,000 260,040,000 7,047,633,000 7,650,852,900 263,472,000

132 Xuân Quang 3,898,333,000 54,780,000 3,843,553,000 4,055,785,000

133 TT Vĩnh L c ộ 832,340,000 800,000,000 32,340,000 832,340,000 800,000,000

134 Trung Hoà 303,791,000 293,891,000 9,900,000 311,869,000 293,891,000
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135 Hoà An 3,154,077,000 91,603,000 188,760,000 2,873,714,000 3,110,267,900 91,603,000

136 Nhân Lý 1,638,758,000 893,569,000 45,705,000 699,484,000 1,773,674,500 901,138,800

137 Yên Nguyên 255,788,000 218,168,000 37,620,000 266,567,000 218,168,000

138 Hoà Phú 111,871,000 89,431,000 22,440,000 341,871,000 269,431,000

139 Tân Th nh ị 282,326,000 50,131,000 37,620,000 194,575,000 330,212,600 50,131,000

140 Phúc Th nh ị 594,888,000 569,148,000 25,740,000 594,888,000 569,148,000

141 Tân An 194,865,000 90,585,000 104,280,000 198,000,000 420,889,300 90,585,000

142 Hà Lang 1,133,112,000 113,531,000 142,560,000 877,021,000 1,325,095,000 113,531,000

143 Trung Hà 1,401,507,000 98,455,000 302,280,000 1,000,772,000 1,987,630,500 98,455,000

144 Ng c H iọ ộ 778,904,000 93,497,000 99,000,000 586,407,000 864,328,100 93,497,000

145 Phú Bình 2,519,847,000 86,691,000 158,400,000 2,274,756,000 2,648,172,000 87,413,000

146 Yên L pậ 1,210,812,000 113,387,000 238,920,000 858,505,000 1,210,812,000 113,387,000

147 Binh Phú 1,360,179,000 72,512,000 139,260,000 1,148,407,000 2,066,634,300 72,512,000

148 Kiên Đài 1,204,727,000 78,914,000 167,640,000 958,173,000 1,622,415,000 78,914,000

149 Linh Phú 1,236,199,000 107,525,000 174,900,000 953,774,000 1,362,013,000 107,525,000

150 Tri Phú 6,347,205,000 183,480,000 6,163,725,000 5,966,089,900

151 Kim Bình 793,009,000 69,850,000 45,540,000 677,619,000 881,812,500 69,850,000

152 Vinh Quang 145,634,000 114,614,000 31,020,000 0 145,634,000 114,614,000

153 Bình Nhân 442,207,000 151,092,000 93,720,000 197,395,000 451,890,000 151,092,000

154 HTX Ti n Quangế 2,464,000,000 2,464,000,000 2,412,414,000

155 H  tr  Ngân hàng CSXHỗ ợ 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000

156 H  tr  Qu  H i Nông dânỗ ợ ỹ ộ 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

157 Trích l p qu  phát tri n đ tậ ỹ ể ấ 2,850,000,000 2,850,000,000 3,627,354,000 3,627,354,000
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158 9,400,000,000 9,400,000,000 6,749,594,046 6,749,594,046

159

Ghi thu, ghi chi ti n b i th ng ề ồ ườ
GPMB đ n v  ng tr c đ c tr  vào ơ ị ứ ướ ượ ừ
ti n thuê đ tề ấ

T n KP chi th ng xuyên ch a giao ồ ườ ư
cho các đ n v  chuy n ngu n sang ơ ị ể ồ
năm 2021 ti p t c th c hi nế ụ ự ệ
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  100/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V C NĂM 2020Ế Ấ Ệ Ự
(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT Tên đ n v  ơ ị

Quy t toánế So sánh (%)

Chi th ng xuyênườ Chi CTMTQG Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

Chi th ng xuyênườ

A B 9 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=9/3 19=12/4

Các đ n v  kh i huy nơ ị ố ệ 485,856,330,900 345,486,638,700 258,920,000 103,132,250,700 96,970,624,700 6,161,626,000 27,984,092,459 103% 114% 100% 104%

1 Phòng Giáo d c và Đào t oụ ạ 3,559,521,000 2,295,951,000 100% 100%

2 Trung tâm b i d ng chính trồ ưỡ ị 3,154,845,000 3,154,845,000 100% 100%

3 Trung tâm GDNN - GDTX 1,923,138,000 1,923,138,000 100% 100%

4 Trung tâm Y t  ế 2,520,000,000 100% 100%

5 Trung tâm văn hoá 9,751,598,000 100% 100%

6 Phòng Văn hóa 974,820,000 1,796,186,000 1,796,186,000 100% 100%

7 H t QLGTạ 197,276,000 100% 100%

8 Trung tâm d ch v  NNị ụ 3,502,380,000 880,020,000 880,020,000 100% 100% 100%

9 Phòng NN & PTNT 1,428,805,000 184,000,000 184,000,000 100% 100% 100%

10 H t Ki m lâmạ ể 944,880,000 100% 100%

11 Phòng TN&MT 1,106,218,000 360,000,000 100%

12 Trung tâm phát tri n qu  đ tể ỹ ấ 491,840,000 100% 100%

13 Phòng Kinh t  và H  t ngế ạ ầ 5,728,513,000 40,562,000 36,562,000 4,000,000 88,464,000 106% 109% 100% 1014%

14 BQL D  án đ u t  XDCBự ầ ư 5,966,800,000 56,666,128,000 56,666,128,000 8,690,357,200 112% 121% 100%

15 0 1,008,220,000 1,008,220,000 100%

16 0 900,000,000 900,000,000

Chi chuy n ể
ngu n sang ồ

năm sau
T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

Chi CT
MTQGChi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

BQL DA PTSX CTMTQG XD 
NTM
BQL mô hình gi m nghèo CT ả
135
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T ng sổ ố
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T ng sổ ố
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Chi chuy n ể
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T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
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Chi CT
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và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

17 258,920,000 258,920,000 100%

18 VP HĐND&UBND huy nệ 10,293,081,000 100%

19 Phòng Y Tế 299,540,000 100% 100%

20 Phòng T  Phápư 377,265,000 100% 100%

21  Thanh tra huy nệ 920,184,000 100% 100%

22 Phòng N i v  ộ ụ 3,370,948,000 100% 100%

23 Phòng Dân t cộ 454,395,000 40,000,000 40,000,000 100% 100%

24 Phòng Lao đ ng - TB& XHộ 44,616,254,000 1,116,670,000 1,341,200,000 1,341,200,000 100% 100%

25 Phòng Tài Chính K  ho chế ạ 2,278,970,000 4,000,000 4,000,000 100% 100% 100%

26 H i ng i cao tu iộ ườ ổ 138,350,000 100% 100%

27 H i ch  th p độ ữ ậ ỏ 144,140,000 100% 100%

28 H i c u TNXPộ ự 143,560,000 100% 100%

29 H i khuy n h cộ ế ọ 166,250,000 100% 100%

30 H i Lu t giaộ ậ 70,000,000 100% 100%

31 H i c u giáo ch cộ ự ứ 70,000,000 100% 100%

32 120,000,000 100% 100%

33 H i đông y (Trung tâm Y t )ộ ế 70,000,000 100% 100%

34  Kh i Đ ng (Huy n u  )ố ả ệ ỷ 16,758,049,000 100% 100% 100%

35  Kh i đoàn thố ể 5,791,975,700 100% 100%

36 Kho b cạ 9,200,000 4,000,000 4,000,000 100% 100%

37  Chi c c Thu  ụ ế 120,000,000 100% 100%

38 Tòa án ND huy n Chiêm Hóaệ 59,300,000 100% 100%

H i đ ng khoa h c công ngh  ộ ồ ọ ệ
huy n (Phòng KT&HT)ệ

H i n n nhân ch t đ c da ộ ạ ấ ọ
cam/Dioxin
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Quy t toánế So sánh (%)

Chi th ng xuyênườ Chi CTMTQG Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

Chi th ng xuyênườ

A B 9 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=9/3 19=12/4

Chi chuy n ể
ngu n sang ồ

năm sau
T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

Chi CT
MTQGChi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

39 Vi n Ki m sát NDệ ể 60,320,000 100% 100%

40 Chi c c Thi hành án Dân sụ ự 149,480,000 100% 100%

41 B o hi m xã h i huy nả ể ộ ệ 44,856,500 100% 100%

42 Ban Ch  huy quân s  huy nỉ ự ệ 12,859,488,000 100% 100%

43 Công an huy nệ 4,437,931,000 100% 100%

44 M m non Hoà Phúầ 3,719,639,000 3,719,639,000 100% 100%

45 M m non Yên Nguyênầ 3,858,537,500 3,858,537,500 100% 100%

46 M m non Sao Maiầ 3,751,909,000 3,751,909,000 100% 100%

47 M m non Phúc Th nhầ ị 2,371,558,000 2,371,558,000 100% 100%

48 M m non Trung Hòaầ 2,018,067,400 2,018,067,400 100% 100%

49 M m non Ng c H iầ ọ ộ 3,698,047,000 3,698,047,000 100% 100%

50 M m non Xuân Quangầ 3,079,426,000 3,079,426,000 100% 100%

51 M m non Vinh Quangầ 4,727,013,000 4,727,013,000 100% 100%

52 M m non Yên L pầ ậ 5,424,512,500 5,424,512,500 100% 100%

53 M m non Phúc S nầ ơ 6,119,750,500 6,119,750,500 100% 100%

54 M m non Tân Mầ ỹ 6,601,398,200 6,601,398,200 100% 100%

55 M m non Hà Langầ 3,754,262,300 3,754,262,300 100% 100%

56 M m non Phú Bìnhầ 3,709,990,800 3,709,990,800 100% 100%

57 M m non Minh Quangầ 5,673,000,500 5,673,000,500 100% 100%

58 M m non Tân Anầ 4,472,581,400 4,472,581,400 100% 100%

59 M m non Hòa Anầ 4,564,770,000 4,564,770,000 100% 100%

60 M m non Nhân Lýầ 2,472,250,000 2,472,250,000 100% 100%

61 M m non Kim Bìnhầ 4,132,728,400 4,132,728,400 100% 100%

62 M m non Hùng Mầ ỹ 4,608,817,900 4,608,817,900 100% 100%
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Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

63 M m non Bình Phúầ 1,993,555,900 1,993,555,900 100% 100%

64 M m non Trung Hàầ 5,898,868,800 5,898,868,800 100% 100%

65 M m non Tân Th nhầ ị 3,067,053,800 3,067,053,800 100% 100%

66 M m non Bình Nhânầ 1,892,233,400 1,892,233,400 100% 100%

67 M m non Linh Phúầ 3,187,761,700 3,187,761,700 100% 100%

68 M m non Tri Phúầ 3,401,390,300 3,401,390,300 100% 100%

69 M m non Kiên Đàiầ 2,888,515,300 2,888,515,300 100% 100%

70 Ti u h c Hoà Phúể ọ 4,173,670,000 4,173,670,000 100% 100%

71 Ti u h c Yên Nguyên ể ọ 5,028,271,600 5,028,271,600 100% 100%

72 Ti u h c Phúc Th nhể ọ ị 3,332,200,700 3,332,200,700 100% 100%

73 Ti u h c Tân Th nh ể ọ ị 3,899,100,400 3,899,100,400 100% 100%

74 Ti u h c Tân An ể ọ 4,562,434,800 4,562,434,800 100% 100%

75 Ti u h c Hà Langể ọ 5,148,572,200 5,148,572,200 100% 100%

76 Ti u h c Trung Hàể ọ 5,853,821,800 5,853,821,800 100% 100%

77 PTDTBT Ti u h c Hoa Trungể ọ 4,794,770,000 4,794,770,000 100% 100%

78 Ti u h c Trung Hoàể ọ 2,753,523,600 2,753,523,600 100% 100%

79 Ti u h c Hoà  An ể ọ 5,463,089,000 5,463,089,000 100% 100%

80 Ti u h c Vinh Quangể ọ 4,519,603,100 4,519,603,100 100% 100%

81 Ti u h c Kim Bìnhể ọ 4,384,524,300 4,384,524,300 100% 100%

82 Ti u h c Bình Nhânể ọ 2,040,656,100 2,040,656,100 100% 100%

83 Ti u h c Linh Phúể ọ 4,529,494,500 4,529,494,500 100% 100%

84 Ti u h c Tri Phúể ọ 4,947,717,500 4,947,717,500 100% 100%

85 Ti u h c Ng c H i ể ọ ọ ộ 4,040,190,000 4,040,190,000 100% 100%

86 Ti u h c Phú Bình ể ọ 5,902,068,600 5,902,068,600 100% 100%
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87 Ti u h c Kiên Đài ể ọ 4,037,043,700 4,037,043,700 100% 100%

88 Ti u h c Yên L pể ọ ậ 6,409,390,400 6,409,390,400 100% 100%

89 Ti u h c Xuân Quangể ọ 5,055,339,600 5,055,339,600 100% 100%

90 Ti u h c Hùng Mể ọ ỹ 6,282,560,100 6,282,560,100 100% 100%

91 Ti u h c Tân M  ể ọ ỹ 9,119,643,300 9,119,643,300 100% 100%

92 Ti u h c Phúc S nể ọ ơ 7,361,572,400 7,361,572,400 100% 100%

93 Ti u h c Minh Quangể ọ 7,359,998,900 7,359,998,900 100% 100%

94 Ti u h c Vĩnh L cể ọ ộ 5,575,906,700 5,575,906,700 100% 100%

95 TH và THCS Nhân Lý 5,174,440,500 5,174,440,500 100% 100%

96 TH và THCS Bình Phú 4,825,592,500 4,825,592,500 100% 100%

97 THCS Hoà Phú 2,931,658,000 2,931,658,000 100% 100%

98 THCS Yên Nguyên 3,407,992,200 3,407,992,200 100% 100%

99 THCS Phúc Th nh ị 2,244,640,100 2,244,640,100 100% 100%

100 THCS Tân Th nhị 3,177,781,000 3,177,781,000 100% 100%

101 THCS Tân An 2,982,616,000 2,982,616,000 100% 100%

102 THCS Hà Lang 3,367,104,200 3,367,104,200 100% 100%

103 PTDTBT THCS Trung Hà 6,828,050,000 6,828,050,000 100% 100%

104 THCS Trung Hoà 2,281,399,000 2,281,399,000 100% 100%

105 THCS Hoà An 3,994,653,000 3,994,653,000 100% 100%

106 THCS Vinh Quang 2,876,116,000 2,876,116,000 100% 100%

107 THCS Bình Nhân 1,634,437,000 1,634,437,000 100% 100%

108 THCS Linh Phú 3,040,285,500 3,040,285,500 100% 100%

109 PTDTBT THCS Tri Phú 4,581,318,500 4,581,318,500 100% 100%

110 THCS Ng c H i ọ ộ 2,334,678,000 2,334,678,000 100% 100%
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111 THCS Phú Bình 3,785,139,400 3,785,139,400 100% 100%

112 PTDTBT THCS Kiên Đài 3,456,811,000 3,456,811,000 100% 100%

113 THCS Yên L p ậ 5,136,583,200 5,136,583,200 100% 100%

114 THCS Xuân Quang 2,662,108,400 2,662,108,400 100% 100%

115 PTDTBT THCS Hùng M  ỹ 5,579,805,700 5,579,805,700 100% 100%

116 THCS Tân Mỹ 4,480,478,600 4,480,478,600 100% 100%

117 PTDTBT THCS Phúc S nơ 6,014,086,000 6,014,086,000 100% 100%

118 THCS Vĩnh L c ộ 4,312,624,500 4,312,624,500 100% 100%

119 PTDTBT THCS Minh Quang 6,543,469,000 6,543,469,000 100% 100%

120 THCS Kim Bình 3,238,322,500 3,238,322,500 100% 100%

121 PTDT N i trú THCS Chiêm Hóaộ 8,230,910,000 8,230,910,000 100%

122 THPT Hoà Phú 0 100%

123 THPT Kim Bình 14,000,000 14,000,000 100% 100%

124 THPT Minh Quang 67,638,000 67,638,000 100% 100%

125 THPT Đ m H ngầ ồ 15,995,000 15,995,000 100% 100%

126 THPT Chiêm Hoá 112,500,000 112,500,000 100%

127 THPT Hà Lang 0

128 Minh Quang 285,120,000 1,882,278,000 1,882,278,000 179% 100% 213%

129 Phúc S n ơ 305,580,000 935,287,000 935,287,000 105% 100% 108%

130 Tân Mỹ 340,560,000 2,060,515,000 2,060,515,000 75,416,000 121% 100% 128%

131 Hùng M  ỹ 260,040,000 7,127,340,900 7,127,340,900 247,834,000 101% 100% 101%

132 Xuân Quang 54,780,000 4,001,005,000 4,001,005,000 84,857,000 104% 100% 104%

133 TT Vĩnh L c ộ 32,340,000 0 0 100% 100%

134 Trung Hoà 9,900,000 8,078,000 8,078,000 103% 100%
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135 Hoà An 188,760,000 2,829,904,900 2,829,904,900 196,578,600 99% 100% 98%

136 Nhân Lý 45,705,000 826,830,700 826,830,700 304,680,200 108% 100% 118%

137 Yên Nguyên 37,620,000 10,779,000 10,779,000 104% 100%

138 Hoà Phú 22,440,000 50,000,000 50,000,000 306% 100%

139 Tân Th nh ị 37,620,000 242,461,600 242,461,600 117% 100% 100% 125%

140 Phúc Th nh ị 25,740,000 0 0 100% 100% 100%

141 Tân An 104,280,000 226,024,300 226,024,300 216% 100% 114%

142 Hà Lang 142,560,000 1,069,004,000 1,069,004,000 117% 100% 100% 122%

143 Trung Hà 302,280,000 1,586,895,500 1,586,895,500 142% 100% 159%

144 Ng c H iọ ộ 99,000,000 671,831,100 671,831,100 111% 100% 115%

145 Phú Bình 158,400,000 2,402,359,000 2,402,359,000 105% 101% 100% 106%

146 Yên L pậ 238,920,000 858,505,000 858,505,000 100% 100% 100% 100%

147 Binh Phú 139,260,000 1,854,862,300 1,854,862,300 152% 100% 162%

148 Kiên Đài 167,640,000 1,375,861,000 1,375,861,000 100% 100% 144%

149 Linh Phú 174,900,000 1,079,588,000 1,079,588,000 100% 113%

150 Tri Phú 183,480,000 5,782,609,900 5,782,609,900 609,115,100 100% 94%

151 Kim Bình 45,540,000 766,422,500 766,422,500 100% 100% 113%

152 Vinh Quang 31,020,000 0 0 100%

153 Bình Nhân 93,720,000 207,078,000 207,078,000 100% 105%

154 HTX Ti n Quangế 2,412,414,000 2,412,414,000 51,586,000

155 H  tr  Ngân hàng CSXHỗ ợ 100%

156 H  tr  Qu  H i Nông dânỗ ợ ỹ ộ

157 Trích l p qu  phát tri n đ tậ ỹ ể ấ 127%
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158

159 17,275,204,359

Ghi thu, ghi chi ti n b i ề ồ
th ng GPMB đ c tr  vào ườ ượ ừ
ti n thuê đ tề ấ

T n KP chi th ng xuyên ồ ườ
ch a giao cho các đ n v  ư ơ ị
chuy n ngu n sang năm 2021 ể ồ
ti p t c th c hi nế ụ ự ệ
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HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI B  SUNG T  NGÂN SÁCH C P HUY N CHO NGÂN SÁCH T NG XÃ NĂM 2020Ế Ổ Ừ Ấ Ệ Ừ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT Tên đ n v  ơ ị

D  toánự Quy t toánế So sách (%)

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ BSMT

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=6/1 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5

T NG SỔ Ố ### 118,565,082,400 83,554,585,200 75,709,329,200 7,845,256,000 202,119,667,600 118,565,082,400 83,554,585,200 75,709,329,200 7,845,256,000 100 100 100 100 100

1 Minh Quang 10,909,181,900 5,287,169,600 5,622,012,300 5,243,512,300 378,500,000 10,909,181,900 5,287,169,600 5,622,012,300 5,243,512,300 378,500,000 100 100 100 100 100

2 Phúc S n ơ 13,238,172,200 5,788,048,600 7,450,123,600 7,088,123,600 362,000,000 13,238,172,200 5,788,048,600 7,450,123,600 7,088,123,600 362,000,000 100 100 100 100 100

3 Tân Mỹ 12,326,421,100 5,883,924,000 6,442,497,100 5,850,497,100 592,000,000 12,326,421,100 5,883,924,000 6,442,497,100 5,850,497,100 592,000,000 100 100 100 100 100

4 Hùng M  ỹ 10,632,819,500 5,278,385,000 5,354,434,500 4,864,934,500 489,500,000 10,632,819,500 5,278,385,000 5,354,434,500 4,864,934,500 489,500,000 100 100 100 100 100

5 Xuân Quang 6,818,122,800 4,395,681,000 2,422,441,800 2,108,441,800 314,000,000 6,818,122,800 4,395,681,000 2,422,441,800 2,108,441,800 314,000,000 100 100 100 100 100

6 TT Vĩnh L c ộ 2,979,967,600 535,493,000 2,444,474,600 2,344,474,600 100,000,000 2,979,967,600 535,493,000 2,444,474,600 2,344,474,600 100,000,000 100 100 100 100 100

7 Trung Hoà 4,950,798,300 3,858,876,700 1,091,921,600 902,029,600 189,892,000 4,950,798,300 3,858,876,700 1,091,921,600 902,029,600 189,892,000 100 100 100 100 100

8 Hoà An 8,409,992,800 5,285,237,000 3,124,755,800 2,736,347,800 388,408,000 8,409,992,800 5,285,237,000 3,124,755,800 2,736,347,800 388,408,000 100 100 100 100 100

9 Nhân Lý 6,992,489,700 4,257,930,100 2,734,559,600 2,271,667,600 462,892,000 6,992,489,700 4,257,930,100 2,734,559,600 2,271,667,600 462,892,000 100 100 100 100 100

10 Yên Nguyên 6,504,908,000 4,492,781,000 2,012,127,000 1,902,127,000 110,000,000 6,504,908,000 4,492,781,000 2,012,127,000 1,902,127,000 110,000,000 100 100 100 100 100

11 Hoà Phú 6,186,849,800 4,493,645,000 1,693,204,800 1,583,204,800 110,000,000 6,186,849,800 4,493,645,000 1,693,204,800 1,583,204,800 110,000,000 100 100 100 100 100

12 Tân Th nh ị 6,060,777,500 4,689,048,000 1,371,729,500 1,301,729,500 70,000,000 6,060,777,500 4,689,048,000 1,371,729,500 1,301,729,500 70,000,000 100 100 100 100 100

13 Phúc Th nh ị 4,950,567,200 3,706,143,600 1,244,423,600 1,234,423,600 10,000,000 4,950,567,200 3,706,143,600 1,244,423,600 1,234,423,600 10,000,000 100 100 100 100 100

14 Tân An 6,819,406,000 4,429,100,000 2,390,306,000 2,280,306,000 110,000,000 6,819,406,000 4,429,100,000 2,390,306,000 2,280,306,000 110,000,000 100 100 100 100 100

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

T ng ổ
số

B  ổ
sung 
cân 
đ i ố

ngân 
sách

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

T ng ổ
số

V n s  ố ự
nghi p ệ

th c ự
hi n các ệ
ch  đ , ế ộ
chính 
sách

V n ố
th c ự
hi n ệ
các 

CTMT 
qu c ố
gia



STT Tên đ n v  ơ ị

D  toánự Quy t toánế So sách (%)

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ BSMT

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=6/1 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

T ng ổ
số

B  ổ
sung 
cân 
đ i ố

ngân 
sách

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

T ng ổ
số

V n s  ố ự
nghi p ệ

th c ự
hi n các ệ
ch  đ , ế ộ
chính 
sách

V n ố
th c ự
hi n ệ
các 

CTMT 
qu c ố
gia

15 Hà Lang 6,775,037,100 4,348,602,000 2,426,435,100 1,974,435,100 452,000,000 6,775,037,100 4,348,602,000 2,426,435,100 1,974,435,100 452,000,000 100 100 100 100 100

16 Trung Hà 11,058,725,500 5,866,296,700 5,192,428,800 4,752,428,800 440,000,000 11,058,725,500 5,866,296,700 5,192,428,800 4,752,428,800 440,000,000 100 100 100 100 100

17 Ng c H iọ ộ 5,979,215,400 4,418,649,000 1,560,566,400 1,402,566,400 158,000,000 5,979,215,400 4,418,649,000 1,560,566,400 1,402,566,400 158,000,000 100 100 100 100 100

18 Phú Bình 8,588,871,900 5,008,969,000 3,579,902,900 3,251,902,900 328,000,000 8,588,871,900 5,008,969,000 3,579,902,900 3,251,902,900 328,000,000 100 100 100 100 100

19 Yên L pậ 10,771,205,200 5,610,765,900 5,160,439,300 4,562,814,300 597,625,000 10,771,205,200 5,610,765,900 5,160,439,300 4,562,814,300 597,625,000 100 100 100 100 100

20 Binh Phú 7,360,587,100 4,195,177,000 3,165,410,100 2,780,410,100 385,000,000 7,360,587,100 4,195,177,000 3,165,410,100 2,780,410,100 385,000,000 100 100 100 100 100

21 Kiên Đài 9,045,610,000 4,920,117,000 4,125,493,000 3,755,493,000 370,000,000 9,045,610,000 4,920,117,000 4,125,493,000 3,755,493,000 370,000,000 100 100 100 100 100

22 Linh Phú 9,146,387,000 4,433,602,000 4,712,785,000 4,027,346,000 685,439,000 9,146,387,000 4,433,602,000 4,712,785,000 4,027,346,000 685,439,000 100 100 100 100 100

23 Tri Phú 8,806,547,200 5,082,514,000 3,724,033,200 3,212,033,200 512,000,000 8,806,547,200 5,082,514,000 3,724,033,200 3,212,033,200 512,000,000 100 100 100 100 100

24 Kim Bình 6,063,591,500 4,127,691,200 1,935,900,300 1,825,900,300 110,000,000 6,063,591,500 4,127,691,200 1,935,900,300 1,825,900,300 110,000,000 100 100 100 100 100

25 Vinh Quang 5,954,801,100 4,576,310,000 1,378,491,100 1,368,491,100 10,000,000 5,954,801,100 4,576,310,000 1,378,491,100 1,368,491,100 10,000,000 100 100 100 100 100

26 Bình Nhân 4,788,614,200 3,594,926,000 1,193,688,200 1,083,688,200 110,000,000 4,788,614,200 3,594,926,000 1,193,688,200 1,083,688,200 110,000,000 100 100 100 100 100
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  102/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI CH NG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NGÂN SÁCH C P HUY N VÀ NGÂN SÁCH C P XÃẾ ƯƠ Ụ Ố Ấ Ệ Ấ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ

D  toánự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6

T NG SỔ Ố 107,125,225,000 93,118,343,000 14,006,882,000 110,977,506,700 96,970,624,700 14,006,882,000

I Ngân sách c p huy nấ ệ 99,279,969,000 93,118,343,000 6,161,626,000 103,132,250,700 96,970,624,700 6,161,626,000

1 Phòng Lao đ ng TB & XH ộ 1,341,200,000 1,341,200,000 1,341,200,000 0 1,341,200,000

2 Phòng Dân t cộ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000

3 Kho b c Nhà n cạ ướ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000

4 Phòng TCKH 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000

5 Phòng NN&PTNT 184,000,000 184,000,000 184,000,000 0 184,000,000

6 Phòng Văn hóa 1,796,186,000 1,796,186,000 1,796,186,000 0 1,796,186,000

7 Phòng Kinh t  HTế 4,000,000 4,000,000 40,562,000 36,562,000 4,000,000

Trung tâm d ch v  Nnoị ụ 880,020,000 880,020,000 880,020,000 880,020,000

8 BQL đ u t  xây d ngầ ư ự 56,734,152,000 56,734,152,000 0 56,666,128,000 56,666,128,000 0

9 BQL mô hình gi m nghèo CT 135ả 900,000,000 0 900,000,000 900,000,000 0 900,000,000

10 BQL DA PTSX CTMTQG XD nông thôn m iớ 1,008,220,000 0 1,008,220,000 1,008,220,000 0 1,008,220,000

11 Xã Minh Quang 884,278,000 884,278,000 1,882,278,000 1,882,278,000 0

12 Xã  Phúc S n ơ 868,731,000 868,731,000 935,287,000 935,287,000 0

13 Xã  Tân Mỹ 1,613,669,000 1,613,669,000 2,060,515,000 2,060,515,000 0

14 Xã  Hùng M  ỹ 7,047,633,000 7,047,633,000 7,127,340,900 7,127,340,900 0

15 Xã  Xuân Quang 3,843,553,000 3,843,553,000 4,001,005,000 4,001,005,000 0

16 TT Vĩnh L c ộ 0 0 0 0

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ
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STT N i dung ộ

D  toánự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

17 Xã Trung Hoà 0 8,078,000 8,078,000 0

18 Xã Hoà An 2,873,714,000 2,873,714,000 2,829,904,900 2,829,904,900 0

19 Xã Nhân Lý 699,484,000 699,484,000 826,830,700 826,830,700 0

20 Xã Yên Nguyên 0 10,779,000 10,779,000 0

21 Xã Hoà Phú 0 50,000,000 50,000,000 0

22 Xã Tân Th nh ị 194,575,000 194,575,000 242,461,600 242,461,600 0

23 Xã Phúc Th nh ị 0 0 0 0

24 Xã Tân An 198,000,000 198,000,000 226,024,300 226,024,300 0

25 Xã Hà Lang 877,021,000 877,021,000 1,069,004,000 1,069,004,000 0

26 Xã Trung Hà 1,000,772,000 1,000,772,000 1,586,895,500 1,586,895,500 0

27 Xã Ng c H iọ ộ 586,407,000 586,407,000 671,831,100 671,831,100 0

28 Xã Phú Bình 2,274,756,000 2,274,756,000 2,402,359,000 2,402,359,000 0

29 Xã Yên L pậ 858,505,000 858,505,000 858,505,000 858,505,000 0

30 Xã Binh Phú 1,148,407,000 1,148,407,000 1,854,862,300 1,854,862,300 0

31 Kiên Đài 958,173,000 958,173,000 1,375,861,000 1,375,861,000 0

32 Xã Linh Phú 953,774,000 953,774,000 1,079,588,000 1,079,588,000 0

33 Xã Tri Phú 6,163,725,000 6,163,725,000 5,782,609,900 5,782,609,900 0

34 Xã Kim Bình 677,619,000 677,619,000 766,422,500 766,422,500 0

35 Xã Vinh Quang 0 0 0 0

36 Xã Bình Nhân 197,395,000 197,395,000 207,078,000 207,078,000 0

37 HTX Ti n Quangế 2,464,000,000 2,464,000,000 2,412,414,000 2,412,414,000 0

II Ngân sách xã 7,845,256,000 0 7,845,256,000 7,845,256,000 0 7,845,256,000

1 Minh Quang 378,500,000 378,500,000 378,500,000 378,500,000

2 Phúc S n ơ 362,000,000 362,000,000 362,000,000 362,000,000

3 Tân Mỹ 592,000,000 592,000,000 592,000,000 592,000,000

4 Hùng M  ỹ 489,500,000 489,500,000 489,500,000 489,500,000

5 Xuân Quang 314,000,000 314,000,000 314,000,000 314,000,000

6 TT Vĩnh L c ộ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
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STT N i dung ộ

D  toánự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

7 Trung Hoà 189,892,000 189,892,000 189,892,000 189,892,000

8 Hoà An 388,408,000 388,408,000 388,408,000 388,408,000

9 Nhân Lý 462,892,000 462,892,000 462,892,000 462,892,000

10 Yên Nguyên 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

11 Hoà Phú 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

12 Tân Th nh ị 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

13 Phúc Th nh ị 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

14 Tân An 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

15 Hà Lang 452,000,000 452,000,000 452,000,000 452,000,000

16 Trung Hà 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000

17 Ng c H iọ ộ 158,000,000 158,000,000 158,000,000 158,000,000

18 Phú Bình 328,000,000 328,000,000 328,000,000 328,000,000

19 Yên L pậ 597,625,000 597,625,000 597,625,000 597,625,000

20 Binh Phú 385,000,000 385,000,000 385,000,000 385,000,000

22 Linh Phú 685,439,000 685,439,000 685,439,000 685,439,000

23 Tri Phú 512,000,000 512,000,000 512,000,000 512,000,000

24 Kim Bình 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

25 Vinh Quang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  102/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI CH NG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NGÂN SÁCH C P HUY N VÀ NGÂN SÁCH C P XÃẾ ƯƠ Ụ Ố Ấ Ệ Ấ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ

Quy t toánế So sánh (%)

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 7 8 9 10 11 12 19=4/1 20=5/2 21=6/3

T NG SỔ Ố 29,426,054,400 21,201,346,400 8,224,708,000 81,551,452,300 75,769,278,300 5,782,174,000 103.60% 104.14% 100.00%

I Ngân sách c p huy nấ ệ 23,449,646,400 21,201,346,400 2,248,300,000 79,682,604,300 75,769,278,300 3,913,326,000 103.88% 104.14% 100.00%

1 Phòng Lao đ ng TB & XH ộ 272,280,000 272,280,000 1,068,920,000 1,068,920,000 100.00% 100.00%

2 Phòng Dân t cộ 40,000,000 40,000,000 0 100.00% 100.00%

3 Kho b c Nhà n cạ ướ 4,000,000 4,000,000 0 100.00% 100.00%

4 Phòng TCKH 4,000,000 4,000,000 0 100.00% 100.00%

5 Phòng NN&PTNT 4,000,000 4,000,000 180,000,000 180,000,000 100.00% 100.00%

6 Phòng Văn hóa 140,000,000 140,000,000 1,656,186,000 1,656,186,000

7 Phòng Kinh t  HTế 4,000,000 4,000,000 36,562,000 36,562,000 ### 100.00%

Trung tâm d ch v  Nnoị ụ 880,020,000 880,020,000 100.00%

8 BQL đ u t  xây d ngầ ư ự 2,049,465,000 2,049,465,000 54,616,663,000 54,616,663,000 99.88% 99.88%

9 900,000,000 900,000,000 0 100.00% 100.00%

10 1,008,220,000 1,008,220,000 100.00%

11 Xã Minh Quang 1,823,508,000 1,823,508,000 58,770,000 58,770,000 212.86% 212.86%

12 Xã  Phúc S n ơ 935,287,000 935,287,000 0 107.66% 107.66%

13 Xã  Tân Mỹ 958,577,000 958,577,000 1,101,938,000 1,101,938,000 127.69% 127.69%

14 Xã  Hùng M  ỹ 1,209,624,900 1,209,624,900 5,917,716,000 5,917,716,000 101.13% 101.13%

15 Xã  Xuân Quang 877,327,000 877,327,000 3,123,678,000 3,123,678,000 104.10% 104.10%

16 TT Vĩnh L c ộ 0 0

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
gi m nghèo b n v ngả ề ữ

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
xây d ng nông thôn m iự ớ

Chi đ u tầ ư
 phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

BQL mô hình gi m nghèo CT ả
135
BQL DA PTSX CTMTQG XD 
nông thôn m iớ
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STT N i dung ộ

Quy t toánế So sánh (%)

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 7 8 9 10 11 12 19=4/1 20=5/2 21=6/3

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
gi m nghèo b n v ngả ề ữ

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
xây d ng nông thôn m iự ớ

Chi đ u tầ ư
 phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

17 Xã Trung Hoà 0 8,078,000 8,078,000

18 Xã Hoà An 1,145,561,500 1,145,561,500 1,684,343,400 1,684,343,400 98.48% 98.48%

19 Xã Nhân Lý 716,700,700 716,700,700 110,130,000 110,130,000 118.21% 118.21%

20 Xã Yên Nguyên 0 10,779,000 10,779,000

21 Xã Hoà Phú 0 50,000,000 50,000,000

22 Xã Tân Th nh ị 242,461,600 242,461,600 0 124.61% 124.61%

23 Xã Phúc Th nh ị 0 0

24 Xã Tân An 226,024,300 226,024,300 0 114.15% 114.15%

25 Xã Hà Lang 960,445,000 960,445,000 108,559,000 108,559,000 121.89% 121.89%

26 Xã Trung Hà 1,586,895,500 1,586,895,500 0 158.57% 158.57%

27 Xã Ng c H iọ ộ 671,831,100 671,831,100 0 114.57% 114.57%

28 Xã Phú Bình 891,277,000 891,277,000 1,511,082,000 1,511,082,000 105.61% 105.61%

29 Xã Yên L pậ 858,505,000 858,505,000 0 100.00% 100.00%

30 Xã Binh Phú 1,703,854,300 1,703,854,300 151,008,000 151,008,000 161.52% 161.52%

31 Kiên Đài 1,375,861,000 1,375,861,000 0 143.59% 143.59%

32 Xã Linh Phú 1,079,588,000 1,079,588,000 0 113.19% 113.19%

33 Xã Tri Phú 1,218,813,000 1,218,813,000 4,563,796,900 4,563,796,900 93.82% 93.82%

34 Xã Kim Bình 462,661,500 462,661,500 303,761,000 303,761,000 113.11% 113.11%

35 Xã Vinh Quang 0 0

36 Xã Bình Nhân 207,078,000 207,078,000 0 104.91% 104.91%

37 HTX Ti n Quangế 0 2,412,414,000 2,412,414,000

II Ngân sách xã 5,976,408,000 0 5,976,408,000 1,868,848,000 1,868,848,000 100.00% 100.00%

1 Minh Quang 368,500,000 368,500,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

2 Phúc S n ơ 352,000,000 352,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

3 Tân Mỹ 342,000,000 342,000,000 250,000,000 250,000,000 100.00% 100.00%

4 Hùng M  ỹ 379,500,000 379,500,000 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

5 Xuân Quang 304,000,000 304,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

6 TT Vĩnh L c ộ 0 0 100,000,000 100,000,000 100.00%
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STT N i dung ộ

Quy t toánế So sánh (%)

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 7 8 9 10 11 12 19=4/1 20=5/2 21=6/3

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
gi m nghèo b n v ngả ề ữ

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
xây d ng nông thôn m iự ớ

Chi đ u tầ ư
 phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

7 Trung Hoà 77,000,000 77,000,000 112,892,000 112,892,000 100.00% 100.00%

8 Hoà An 378,408,000 378,408,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

9 Nhân Lý 350,000,000 350,000,000 112,892,000 112,892,000 100.00% 100.00%

10 Yên Nguyên 0 0 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

11 Hoà Phú 0 0 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

12 Tân Th nh ị 60,000,000 60,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

13 Phúc Th nh ị 0 0 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

14 Tân An 100,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

15 Hà Lang 342,000,000 342,000,000 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

16 Trung Hà 330,000,000 330,000,000 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

17 Ng c H iọ ộ 148,000,000 148,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

18 Phú Bình 318,000,000 318,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

19 Yên L pậ 336,000,000 336,000,000 261,625,000 261,625,000 100.00% 100.00%

20 Bình Phú 375,000,000 375,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

22 Linh Phú 354,000,000 354,000,000 331,439,000 331,439,000 100.00% 100.00%

23 Tri Phú 502,000,000 502,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

24 Kim Bình 100,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

25 Vinh Quang 0 0 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%
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Số: 49/TTr-TCKH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hoá, ngày 20 tháng 8  năm 2021 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị công bố công khai số liệu quyết toán  
ngân sách địa phương năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

 Căn cứ Thông tư số  343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Chiêm Hoá khoá XX, kỳ họp thứ hai về việc phê chuẩn quyết toán thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020.  

 Phòng Tài chính - Kế hoạch Chiêm Hoá kính trình Ủy ban nhân dân huyện 
xem xét, quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương 

năm 2020 (số liệu chi tiết theo các biểu đính kèm). 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem 

xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chánh, Phó VPTH; 
- CVKT; 
- Trưởng phòng, các PTP; 
- Chuyên viên TH; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 
 

Nông Thị Lệ Hằng 

 

 

    

 



Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  96/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

CÂN Đ I NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2020Ố Ệ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ D  toánự Quy t toánế So sánh (%)

A B 1 2 4=2/1

A T NG NGU N THU NSĐPỔ Ồ 693,287,000,000 966,152,220,170 139.36%

I Thu NSĐP h ng theo phân c pưở ấ 56,990,000,000 61,948,276,589 108.70%

- Thu NSĐP h ng 100%ưở 56,990,000,000 60,990,369,245 107.02%

- 957,907,344

II 636,297,000,000 827,949,109,000 130.12%

1 Thu b  sung cân đ i ngân sáchổ ố 455,110,000,000 455,110,000,000 100.00%

2 Thu b  sung có m c tiêuổ ụ 181,187,000,000 372,839,109,000 205.78%

III Thu k t dế ư 14,651,129,670

IV 61,603,704,911

B T NG CHI NSĐPỔ 693,287,000,000 958,680,177,673 138.28%

I T ng chi cân đ i NSĐPổ ố 693,287,000,000 806,372,893,696 116.31%

1 Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 64,040,000,000 127,819,165,846 199.59%

2 Chi th ng xuyênườ 619,717,000,000 668,516,024,750

3 D  phòng ngân sáchự 9,530,000,000 9,470,469,600 99.38%

4 N p tr  ngân sách c p trênộ ả ấ 567,233,500

II Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ 123,395,517,700

1 Chi các ch ng trình MTQGươ 110,977,506,700

V n đ u tố ầ ư 96,970,624,700

V n s  nghi pố ự ệ 14,006,882,000

2 Chi các CTMT, nhi m vệ ụ 12,418,011,000

a Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ 12,418,011,000

V n đ u tố ầ ư 0

V n s  nghi pố ự ệ 12,418,011,000

b Chi các nhi m vệ ụ 0

III Chi chuy n ngu n sang năm sauể ồ 28,911,766,277

Thu NSĐP h ng t  các kho n thu ưở ừ ả
 phân chia

Thu b  sung t  ngân sách c p trênổ ừ ấ

Thu chuy n ngu n t  năm tr cể ồ ừ ướ
 chuy n sangể
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  97/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ
 QUY T TOÁN NGU N THU NGÂN SÁCH NHÀ N C NĂM 2020Ế Ồ ƯỚ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dungộ
D  toánự Quy t toánế So sánh (%)

T ng thu NSNNổ Thu NSĐP T ng thu NSNNổ Thu NSĐP Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

A 59,900,000,000 56,990,000,000 66,846,496,600 61,948,276,589 111.60% 108.70%

I Thu n i đ aộ ị 59,900,000,000 56,990,000,000 66,809,153,475 61,910,933,464 111.53% 108.63%

1 Thu t  khu v c DNNN do trung ng qu n lý ừ ự ươ ả 544,218,430 544,218,430

2 Thu t  khu v c DNNN do đ a ph ng qu n lý ừ ự ị ươ ả 240,000,000 240,000,000 422,994,317 422,994,317

Thu  giá tr  gia tăng hàng s n xu t - kinh doanh trong n cế ị ả ấ ướ 240,000,000 240,000,000 199,676,548 199,676,548 83.20%

Thu  tài nguyênế 7,102,848 7,102,848

Thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ 216,214,921 216,214,921

3 Thu t  khu v c doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài ừ ự ệ ố ầ ư ướ

4 Thu t  khu v c kinh t  ngoài qu c doanh ừ ự ế ố 18,100,000,000 18,100,000,000 21,436,260,340 21,436,260,340

 - Thu  thu nh p doanh nghi pế ậ ệ 1,009,027,057 1,009,027,057

 - Thu  tài nguyênế 2,085,510,272 2,085,510,272

 - Thu  giá tr  gia tăngế ị 18,306,694,898 18,306,694,898

 - Thu  tiêu th  đ c bi tế ụ ặ ệ 35,028,113 35,028,113

 - Thu  môn bàiế 0

 - Thu khác 0 0

5 Thu  thu nh p cá nhânế ậ 3,350,000,000 3,350,000,000 3,286,838,176 3,286,838,176

6 Thu  b o v  môi tr ngế ả ệ ườ 0

7 L  phí tr c bệ ướ ạ 7,000,000,000 7,000,000,000 7,136,122,235 7,136,122,235

8 Thu phí, l  phíệ 3,100,000,000 2,750,000,000 3,733,009,160 3,277,276,514 120.42% 119.17%

- 455,732,646

T ng thu ổ
NSNN

T NG THU CÂN Đ I NSNNỔ Ố

Phí và l  phí trung ngệ ươ
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STT N i dungộ
D  toánự Quy t toánế So sánh (%)

T ng thu NSNNổ Thu NSĐP T ng thu NSNNổ Thu NSĐP Thu NSĐP

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

T ng thu ổ
NSNN

- 1,000,000 1,000,000

- 1,716,931,314 1,716,931,314

- 1,559,345,200 1,559,345,200

9 Thu  s  d ng đ t nông nghi pế ử ụ ấ ệ

10 Thu  s  d ng đ t phi nông nghi pế ử ụ ấ ệ 10,000,000 10,000,000 21,661,571 21,661,571

11 Ti n cho thuê đ t, thuê m t n cề ấ ặ ướ 10,400,000,000 10,400,000,000 9,057,269,483 9,057,269,483 87.09% 87.09%

12 Thu ti n s  d ng đ tề ử ụ ấ 9,500,000,000 9,500,000,000 12,542,137,790 12,542,137,790 132.02% 132.02%

13 Ti n cho thuê và ti n bán nhà  thu c s  h u nhà n cề ề ở ộ ở ữ ướ

14 Thu t  ho t đ ng x  s  ki n thi từ ạ ộ ổ ố ế ế

(Chi ti t theo s c thu )ế ắ ế

13 Thu ti n c p quy n khai thác khoáng s nề ấ ề ả 700,000,000 140,000,000 1,182,497,793 239,227,160

14 Thu khác ngân sách 6,660,000,000 4,660,000,000 6,576,414,097 3,077,197,365 98.74% 66.03%

15 Thu t  qu  đ t công ích, hoa l i công s n khácừ ỹ ấ ợ ả 840,000,000 840,000,000 869,730,083 869,730,083 103.54% 103.54%

II Thu t  d u thôừ ầ

III

1 Thu  xu t kh uế ấ ẩ

V Thu các kho n huy đ ng đóng gópả ộ 37,343,125 37,343,125

B THU K T D  NĂM TR CẾ Ư ƯỚ 14,651,129,670 14,651,129,670

C THU CHUY N NGU N NĂM TR C CHUY N SANGỂ Ồ ƯỚ Ể 61,564,344,593 61,564,344,593

Phí và l  phí t nhệ ỉ

Phí và l  phí huy nệ ệ

Phí và l  phí xã, ph ngệ ườ

Thu t  ho t đ ng xu t nh p kh uừ ạ ộ ấ ậ ẩ
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  98/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ
 QUY T TOÁN NGU N THU NGÂN SÁCH NHÀ N C NĂM 2020Ế Ồ ƯỚ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ D  toán ự

Bao g mồ

Quy t toánế

Bao g mồ So sánh (%)

Ngân sách xã Ngân sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

T NG CHI NSĐPỔ 693,287,000,000 564,956,206,000 128,330,794,000 958,680,177,673 744,759,073,405 213,921,104,268 138.28% 131.83% 166.70%

A CHI CÂN Đ I NSĐPỐ 693,287,000,000 564,956,206,000 128,330,794,000 806,372,893,696 613,155,700,246 193,217,193,450 116.31% 108.53% 150.56%

I Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 64,040,000,000 64,040,000,000 127,819,165,846 127,219,165,846 600,000,000 199.59% 198.66%

1 Chi đ u t  cho các d  ánầ ư ự 60,190,000,000 116,442,217,800 115,842,217,800 600,000,000

Trong đó: Chia theo lĩnh v cự 0

- Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 16,500,000,000 22,728,667,800 22,728,667,800 137.75%

- Chi khoa h c và công nghọ ệ 0

Trong đó: Chia theo ngu n v nồ ố 0

- 5,700,000,000 7,175,849,400 7,175,849,400 125.89%

- 0

2 Chi đ u t  phát tri n khácầ ư ể 3,850,000,000 4,627,354,000 4,627,354,000

3 6,749,594,046 6,749,594,046

II Chi th ng xuyênườ 619,717,000,000 493,360,206,000 126,356,794,000 668,516,024,750 477,817,374,900 190,698,649,850 107.87% 96.85% 150.92%

Trong đó: 0 0

1 Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 363,385,000,000 362,818,000,000 567,000,000 345,144,021,700 344,417,718,700 726,303,000 94.98% 94.93% 128.10%

2 Chi khoa h c và công nghọ ệ 200,000,000 200,000,000 258,920,000 258,920,000 129.46% 129.46%

III D  phòng ngân sáchự 9,530,000,000 7,556,000,000 1,974,000,000 9,470,469,600 7,551,926,000 1,918,543,600 99.38% 99.95% 97.19%

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
đ a ị

ph ngươ

Ngân sách 
c p ấ

huy nệ

Ngân 
sách xã

Chi đ u t  t  ngu n thu ti n s  d ng ầ ư ừ ồ ề ử ụ
đ tấ
Chi đ u t  t  ngu n thu x  s  ki n ầ ư ừ ồ ổ ố ế
thi tế

Ghi thu, ghi chi ti n b i th ng GPMB ề ồ ườ
đ n v  ng tr c đ c tr  vào ti n thuê ơ ị ứ ướ ượ ừ ề
đ tấ
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STT N i dung ộ D  toán ự

Bao g mồ

Quy t toánế

Bao g mồ So sánh (%)

Ngân sách xã Ngân sách xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
c p huy nấ ệ

Ngân sách 
đ a ị

ph ngươ

Ngân sách 
c p ấ

huy nệ

Ngân 
sách xã

IV Chi hoàn tr  kho n thu năm tr cả ả ướ 0 567,233,500 567,233,500

B CHI CH NG TRÌNH M C TIÊUƯƠ Ụ 0 123,395,517,700 103,619,280,700 19,776,237,000

I 110,977,506,700 103,132,250,700 7,845,256,000

CT MT QG xây d ng nông thôn m i ự ớ 81,551,452,300 79,682,604,300 1,868,848,000

- V n đ u tố ầ ư 75,769,278,300 75,769,278,300

- V n s  nghi pố ự ệ 5,782,174,000 3,913,326,000 1,868,848,000

Ch ng trình gi m nghèo b n v ngươ ả ề ữ 29,426,054,400 23,449,646,400 5,976,408,000

- V n đ u tố ầ ư 21,201,346,400 21,201,346,400

- V n s  nghi pố ự ệ 8,224,708,000 2,248,300,000 5,976,408,000

II Chi các ch ng trình MT, nhi m vươ ệ ụ 12,418,011,000 487,030,000 11,930,981,000

1 Chi các ch ng trình m c tiêuươ ụ 12,418,011,000 487,030,000 11,930,981,000

 - V n đ u tố ầ ư 0

 - V n s  nghi pố ự ệ 12,418,011,000 487,030,000 11,930,981,000

11,077,581,000 11,077,581,000

Ch ng trình dân s  KHH gia đìnhươ ố 0

CT MT qu c gia v  y tố ề ế 0

CTMT ATGT, PCCC và PC t i ph mộ ạ 309,000,000 105,000,000 204,000,000

658,800,000 9,400,000 649,400,000

CTMT phát tri n h  th ng tr  giúp XHể ệ ố ợ 372,630,000 372,630,000

C CHI CHUY N NGU N NĂM SAUỂ Ồ 28,911,766,277 27,984,092,459 927,673,818

Chi các ch ng trình m c tiêu qu c ươ ụ ố
gia 

Ch ng trình m c tiêu phát tri n lâm ươ ụ ể
nghi p b n v ng ệ ề ữ

CTMT tái c  c u KTNN và PC gi m ơ ấ ả
nh  thiên tai, n đ nh đ i s ng dân cẹ ổ ị ờ ố ư



Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  99/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V C NĂM 2020Ế Ấ Ệ Ự

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ D  toánự Quy t toánế So sánh(%)

A B 1 2 3=2/1

T NG CHI NGÂN SÁCH Đ A PH NGỔ Ị ƯƠ 693,287,000,000 958,680,177,673 138.28%

A CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH Đ A PH NGỐ Ị ƯƠ 693,287,000,000 806,372,893,696 116.31%

I Chi đ u t  phát tri nầ ư ể 64,040,000,000 127,819,165,846 199.59%

1 Chi đ u t  cho các d  ánầ ư ự 60,190,000,000 116,442,217,800 193.46%

Trong đó: Chia theo lĩnh v cự

- Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 20,200,000,000 22,728,667,800

- Chi khoa h c và công nghọ ệ

Trong đó: Chia theo ngu n v nồ ố

- Chi đ u t  t  ngu n thu ti n s  d ng đ tầ ư ừ ồ ề ử ụ ấ 5,700,000,000 7,175,849,400 125.89%

2 Chi đ u t  phát tri n khácầ ư ể 3,850,000,000 4,627,354,000

3 6,749,594,046

II Chi th ng xuyênườ 619,717,000,000 668,516,024,750 107.87%

Trong đó:

1 Chi giáo d c - đào t o và d y nghụ ạ ạ ề 363,385,000,000 345,144,021,700 94.98%

2 Chi khoa h c và công nghọ ệ 200,000,000 258,920,000 129.46%

III D  phòng ngân sáchự 9,530,000,000 9,470,469,600 99.38%

IV Chi n p tr  ngân sách c p trênộ ả ấ 567,233,500

B CHI CH NG TRÌNH M C TIÊUƯƠ Ụ 123,395,517,700

I Chi các ch ng trình m c tiêu qu c giaươ ụ ố 110,977,506,700

1 CT MT QG xây d ng nông thôn m i ự ớ 81,551,452,300

- V n đ u tố ầ ư 75,769,278,300

- V n s  nghi pố ự ệ 5,782,174,000

2 Ch ng trình gi m nghèo b n v ngươ ả ề ữ 29,426,054,400

- V n đ u tố ầ ư 21,201,346,400

- V n s  nghi pố ự ệ 8,224,708,000

II Chi các ch ng trình m c tiêu, nhi m vươ ụ ệ ụ 12,418,011,000

 - V n s  nghi pố ự ệ 12,418,011,000

11,077,581,000

Ch ng trình dân s  KHH gia đìnhươ ố 0

CT MT qu c gia v  y tố ề ế 0

CTMT ATGT, PCCC và phòng ch ng t i ph mố ộ ạ 309,000,000

658,800,000

CTMT phát tri n h  th ng tr  giúp XHể ệ ố ợ 372,630,000

Ghi thu, ghi chi ti n b i th ng GPMB đ n v  ng ề ồ ườ ơ ị ứ
tr c đ c tr  vào ti n thuê đ tướ ượ ừ ề ấ

Ch ng trình m c tiêu phát tri n lâm nghi p ươ ụ ể ệ
b n v ng (h  tr  b o v  r ng)ề ữ ỗ ợ ả ệ ừ

CTMT tái c  c u KTNN và PC gi m nh  thiên ơ ấ ả ẹ
tai, n đ nh đ i s ng dân cổ ị ờ ố ư



C 28,911,766,277CHI CHUY N NGU N SANG NĂM SAUỂ Ồ
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  100/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V C NĂM 2020Ế Ấ Ệ Ự
(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT Tên đ n v  ơ ị

D  toán ự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Chi đ u t  phát tri nầ ư ể

T ng sổ ố
Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Các đ n v  kh i huy nơ ị ố ệ 696,235,883,900 111,297,584,000 485,856,330,900 99,279,969,000 716,207,747,446 127,219,165,846 19,097,824,800 0

1 Phòng Giáo d c và Đào t oụ ạ 3,559,521,000 3,559,521,000 3,559,521,000

2 Trung tâm b i d ng chính trồ ưỡ ị 3,154,845,000 3,154,845,000 3,154,845,000

3 Trung tâm GDNN - GDTX 1,923,138,000 1,923,138,000 1,923,138,000

4 Trung tâm Y t  ế 2,520,000,000 2,520,000,000 2,520,000,000

5 Trung tâm văn hoá-TT-TT 9,828,737,500 77,139,500 9,751,598,000 9,828,737,500 77,139,500

6 Phòng Văn hóa 2,771,006,000 974,820,000 1,796,186,000 2,771,006,000

7 H t QLGTạ 197,276,000 197,276,000 197,276,000

8 Trung tâm d ch v  NNị ụ 4,382,400,000 3,502,380,000 880,020,000 4,382,400,000

9 Phòng NN & PTNT 1,612,805,000 1,428,805,000 184,000,000 1,612,805,000

10 H t Ki m lâmạ ể 944,880,000 944,880,000 944,880,000

11 Phòng TN&MT 1,106,218,000 1,106,218,000 1,106,218,000

12 Trung tâm phát tri n qu  đ tể ỹ ấ 491,840,000 491,840,000 491,840,000

13 Phòng Kinh t  và H  t ngế ạ ầ 14,291,909,000 8,559,396,000 5,728,513,000 4,000,000 15,133,499,400 9,364,424,400

14 BQL D  án đ u t  XDCBự ầ ư 143,978,428,500 81,277,476,500 5,966,800,000 56,734,152,000 160,711,718,100 98,078,790,100 19,097,824,800

15 BQL DA PTSX CTMTQG XD NTM 1,008,220,000 0 1,008,220,000 1,008,220,000

16 BQL mô hình gi m nghèo CT 135ả 900,000,000 0 900,000,000 900,000,000

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi th ng ườ
xuyên

Chi 
CTMTQG Chi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c và ọ

công nghệ
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công nghệ

17 258,920,000 258,920,000 258,920,000

18 VP HĐND&UBND huy nệ 10,293,081,000 10,293,081,000 10,293,081,000

19 Phòng Y Tế 299,540,000 299,540,000 299,540,000

20 Phòng T  Phápư 377,265,000 377,265,000 377,265,000

21  Thanh tra huy nệ 920,184,000 920,184,000 920,184,000

22 Phòng N i v  ộ ụ 3,370,948,000 3,370,948,000 3,370,948,000

23 Phòng Dân t cộ 494,395,000 454,395,000 40,000,000 494,395,000

24 Phòng Lao đ ng - TB& XHộ 45,957,454,000 44,616,254,000 1,341,200,000 45,957,454,000

25 Phòng Tài Chính K  ho chế ạ 2,282,970,000 2,278,970,000 4,000,000 2,282,970,000

26 H i ng i cao tu iộ ườ ổ 138,350,000 138,350,000 138,350,000

27 H i ch  th p độ ữ ậ ỏ 144,140,000 144,140,000 144,140,000

28 H i c u TNXPộ ự 143,560,000 143,560,000 143,560,000

29 H i khuy n h cộ ế ọ 166,250,000 166,250,000 166,250,000

30 H i Lu t giaộ ậ 70,000,000 70,000,000 70,000,000

31 H i c u giáo ch cộ ự ứ 70,000,000 70,000,000 70,000,000

32 H i n n nhân ch t đ c da cam/Dioxinộ ạ ấ ọ 120,000,000 120,000,000 120,000,000

33 H i đông y (Trung tâm Y t )ộ ế 70,000,000 70,000,000 70,000,000

34  Kh i Đ ng (Huy n u  )ố ả ệ ỷ 17,104,045,000 345,996,000 16,758,049,000 17,104,045,000 345,996,000

35  Kh i đoàn thố ể 5,791,975,700 5,791,975,700 5,791,975,700

36 Kho b cạ 13,200,000 9,200,000 4,000,000 13,200,000

37  Chi c c Thu  ụ ế 120,000,000 120,000,000 120,000,000

38 Tòa án ND huy n Chiêm Hóaệ 59,300,000 59,300,000 59,300,000

H i đ ng khoa h c công ngh  huy n ộ ồ ọ ệ ệ
(Phòng KT&HT)
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Chi khoa h c và ọ

công nghệ

39 Vi n Ki m sát NDệ ể 60,320,000 60,320,000 60,320,000

40 Chi c c Thi hành án Dân sụ ự 149,480,000 149,480,000 149,480,000

41 B o hi m xã h i huy nả ể ộ ệ 44,856,500 44,856,500 44,856,500

42 Ban Ch  huy quân s  huy nỉ ự ệ 15,859,488,000 3,000,000,000 12,859,488,000 15,859,488,000 3,000,000,000

43 Công an huy nệ 4,437,931,000 4,437,931,000 4,437,931,000

44 M m non Hoà Phúầ 3,719,639,000 3,719,639,000 3,719,639,000

45 M m non Yên Nguyênầ 3,858,537,500 3,858,537,500 3,858,537,500

46 M m non Sao Maiầ 3,751,909,000 3,751,909,000 3,751,909,000

47 M m non Phúc Th nhầ ị 2,371,558,000 2,371,558,000 2,371,558,000

48 M m non Trung Hòaầ 2,018,067,400 2,018,067,400 2,018,067,400

49 M m non Ng c H iầ ọ ộ 3,698,047,000 3,698,047,000 3,698,047,000

50 M m non Xuân Quangầ 3,079,426,000 3,079,426,000 3,079,426,000

51 M m non Vinh Quangầ 4,727,013,000 4,727,013,000 4,727,013,000

52 M m non Yên L pầ ậ 5,424,512,500 5,424,512,500 5,424,512,500

53 M m non Phúc S nầ ơ 6,119,750,500 6,119,750,500 6,119,750,500

54 M m non Tân Mầ ỹ 6,601,398,200 6,601,398,200 6,601,398,200

55 M m non Hà Langầ 3,754,262,300 3,754,262,300 3,754,262,300

56 M m non Phú Bìnhầ 3,709,990,800 3,709,990,800 3,709,990,800

57 M m non Minh Quangầ 5,673,000,500 5,673,000,500 5,673,000,500

58 M m non Tân Anầ 4,472,581,400 4,472,581,400 4,472,581,400

59 M m non Hòa Anầ 4,564,770,000 4,564,770,000 4,564,770,000

60 M m non Nhân Lýầ 2,472,250,000 2,472,250,000 2,472,250,000

61 M m non Kim Bìnhầ 4,132,728,400 4,132,728,400 4,132,728,400

62 M m non Hùng Mầ ỹ 4,608,817,900 4,608,817,900 4,608,817,900
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63 M m non Bình Phúầ 1,993,555,900 1,993,555,900 1,993,555,900

64 M m non Trung Hàầ 5,898,868,800 5,898,868,800 5,898,868,800

65 M m non Tân Th nhầ ị 3,067,053,800 3,067,053,800 3,067,053,800

66 M m non Bình Nhânầ 1,892,233,400 1,892,233,400 1,892,233,400

67 M m non Linh Phúầ 3,187,761,700 3,187,761,700 3,187,761,700

68 M m non Tri Phúầ 3,401,390,300 3,401,390,300 3,401,390,300

69 M m non Kiên Đàiầ 2,888,515,300 2,888,515,300 2,888,515,300

70 Ti u h c Hoà Phúể ọ 4,173,670,000 4,173,670,000 4,173,670,000

71 Ti u h c Yên Nguyên ể ọ 5,028,271,600 5,028,271,600 5,028,271,600

72 Ti u h c Phúc Th nhể ọ ị 3,332,200,700 3,332,200,700 3,332,200,700

73 Ti u h c Tân Th nh ể ọ ị 3,899,100,400 3,899,100,400 3,899,100,400

74 Ti u h c Tân An ể ọ 4,562,434,800 4,562,434,800 4,562,434,800

75 Ti u h c Hà Langể ọ 5,148,572,200 5,148,572,200 5,148,572,200

76 Ti u h c Trung Hàể ọ 5,853,821,800 5,853,821,800 5,853,821,800

77 PTDTBT Ti u h c Hoa Trungể ọ 4,794,770,000 4,794,770,000 4,794,770,000

78 Ti u h c Trung Hoàể ọ 2,753,523,600 2,753,523,600 2,753,523,600

79 Ti u h c Hoà  An ể ọ 5,463,089,000 5,463,089,000 5,463,089,000

80 Ti u h c Vinh Quangể ọ 4,519,603,100 4,519,603,100 4,519,603,100

81 Ti u h c Kim Bìnhể ọ 4,384,524,300 4,384,524,300 4,384,524,300

82 Ti u h c Bình Nhânể ọ 2,040,656,100 2,040,656,100 2,040,656,100

83 Ti u h c Linh Phúể ọ 4,529,494,500 4,529,494,500 4,529,494,500

84 Ti u h c Tri Phúể ọ 4,947,717,500 4,947,717,500 4,947,717,500

85 Ti u h c Ng c H i ể ọ ọ ộ 4,040,190,000 4,040,190,000 4,040,190,000

86 Ti u h c Phú Bình ể ọ 5,902,068,600 5,902,068,600 5,902,068,600
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87 Ti u h c Kiên Đài ể ọ 4,037,043,700 4,037,043,700 4,037,043,700

88 Ti u h c Yên L pể ọ ậ 6,409,390,400 6,409,390,400 6,409,390,400

89 Ti u h c Xuân Quangể ọ 5,055,339,600 5,055,339,600 5,055,339,600

90 Ti u h c Hùng Mể ọ ỹ 6,282,560,100 6,282,560,100 6,282,560,100

91 Ti u h c Tân M  ể ọ ỹ 9,119,643,300 9,119,643,300 9,119,643,300

92 Ti u h c Phúc S nể ọ ơ 7,361,572,400 7,361,572,400 7,361,572,400

93 Ti u h c Minh Quangể ọ 7,359,998,900 7,359,998,900 7,359,998,900

94 Ti u h c Vĩnh L cể ọ ộ 5,575,906,700 5,575,906,700 5,575,906,700

95 TH và THCS Nhân Lý 5,174,440,500 5,174,440,500 5,174,440,500

96 TH và THCS Bình Phú 4,825,592,500 4,825,592,500 4,825,592,500

97 THCS Hoà Phú 2,931,658,000 2,931,658,000 2,931,658,000

98 THCS Yên Nguyên 3,407,992,200 3,407,992,200 3,407,992,200

99 THCS Phúc Th nh ị 2,244,640,100 2,244,640,100 2,244,640,100

100 THCS Tân Th nhị 3,177,781,000 3,177,781,000 3,177,781,000

101 THCS Tân An 2,982,616,000 2,982,616,000 2,982,616,000

102 THCS Hà Lang 3,367,104,200 3,367,104,200 3,367,104,200

103 PTDTBT THCS Trung Hà 6,828,050,000 6,828,050,000 6,828,050,000

104 THCS Trung Hoà 2,281,399,000 2,281,399,000 2,281,399,000

105 THCS Hoà An 3,994,653,000 3,994,653,000 3,994,653,000

106 THCS Vinh Quang 2,876,116,000 2,876,116,000 2,876,116,000

107 THCS Bình Nhân 1,634,437,000 1,634,437,000 1,634,437,000

108 THCS Linh Phú 3,040,285,500 3,040,285,500 3,040,285,500

109 PTDTBT THCS Tri Phú 4,581,318,500 4,581,318,500 4,581,318,500

110 THCS Ng c H i ọ ộ 2,334,678,000 2,334,678,000 2,334,678,000
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111 THCS Phú Bình 3,785,139,400 3,785,139,400 3,785,139,400

112 PTDTBT THCS Kiên Đài 3,456,811,000 3,456,811,000 3,456,811,000

113 THCS Yên L p ậ 5,136,583,200 5,136,583,200 5,136,583,200

114 THCS Xuân Quang 2,662,108,400 2,662,108,400 2,662,108,400

115 PTDTBT THCS Hùng M  ỹ 5,579,805,700 5,579,805,700 5,579,805,700

116 THCS Tân Mỹ 4,480,478,600 4,480,478,600 4,480,478,600

117 PTDTBT THCS Phúc S nơ 6,014,086,000 6,014,086,000 6,014,086,000

118 THCS Vĩnh L c ộ 4,312,624,500 4,312,624,500 4,312,624,500

119 PTDTBT THCS Minh Quang 6,543,469,000 6,543,469,000 6,543,469,000

120 THCS Kim Bình 3,238,322,500 3,238,322,500 3,238,322,500

121 PTDT N i trú THCS Chiêm Hóaộ 8,230,910,000 8,230,910,000 8,230,910,000

122 THPT Hoà Phú 0 0 0

123 THPT Kim Bình 14,000,000 14,000,000 14,000,000

124 THPT Minh Quang 67,638,000 67,638,000 67,638,000

125 THPT Đ m H ngầ ồ 15,995,000 15,995,000 15,995,000

126 THPT Chiêm Hoá 112,500,000 112,500,000 112,500,000

127 THPT Hà Lang 0 0 0

128 Minh Quang 1,265,532,000 96,134,000 285,120,000 884,278,000 2,263,532,000 96,134,000

129 Phúc S n ơ 1,276,503,000 102,192,000 305,580,000 868,731,000 1,343,059,000 102,192,000

130 Tân Mỹ 2,083,413,000 129,184,000 340,560,000 1,613,669,000 2,530,259,000 129,184,000

131 Hùng M  ỹ 7,571,145,000 263,472,000 260,040,000 7,047,633,000 7,650,852,900 263,472,000

132 Xuân Quang 3,898,333,000 54,780,000 3,843,553,000 4,055,785,000

133 TT Vĩnh L c ộ 832,340,000 800,000,000 32,340,000 832,340,000 800,000,000

134 Trung Hoà 303,791,000 293,891,000 9,900,000 311,869,000 293,891,000
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135 Hoà An 3,154,077,000 91,603,000 188,760,000 2,873,714,000 3,110,267,900 91,603,000

136 Nhân Lý 1,638,758,000 893,569,000 45,705,000 699,484,000 1,773,674,500 901,138,800

137 Yên Nguyên 255,788,000 218,168,000 37,620,000 266,567,000 218,168,000

138 Hoà Phú 111,871,000 89,431,000 22,440,000 341,871,000 269,431,000

139 Tân Th nh ị 282,326,000 50,131,000 37,620,000 194,575,000 330,212,600 50,131,000

140 Phúc Th nh ị 594,888,000 569,148,000 25,740,000 594,888,000 569,148,000

141 Tân An 194,865,000 90,585,000 104,280,000 198,000,000 420,889,300 90,585,000

142 Hà Lang 1,133,112,000 113,531,000 142,560,000 877,021,000 1,325,095,000 113,531,000

143 Trung Hà 1,401,507,000 98,455,000 302,280,000 1,000,772,000 1,987,630,500 98,455,000

144 Ng c H iọ ộ 778,904,000 93,497,000 99,000,000 586,407,000 864,328,100 93,497,000

145 Phú Bình 2,519,847,000 86,691,000 158,400,000 2,274,756,000 2,648,172,000 87,413,000

146 Yên L pậ 1,210,812,000 113,387,000 238,920,000 858,505,000 1,210,812,000 113,387,000

147 Binh Phú 1,360,179,000 72,512,000 139,260,000 1,148,407,000 2,066,634,300 72,512,000

148 Kiên Đài 1,204,727,000 78,914,000 167,640,000 958,173,000 1,622,415,000 78,914,000

149 Linh Phú 1,236,199,000 107,525,000 174,900,000 953,774,000 1,362,013,000 107,525,000

150 Tri Phú 6,347,205,000 183,480,000 6,163,725,000 5,966,089,900

151 Kim Bình 793,009,000 69,850,000 45,540,000 677,619,000 881,812,500 69,850,000

152 Vinh Quang 145,634,000 114,614,000 31,020,000 0 145,634,000 114,614,000

153 Bình Nhân 442,207,000 151,092,000 93,720,000 197,395,000 451,890,000 151,092,000

154 HTX Ti n Quangế 2,464,000,000 2,464,000,000 2,412,414,000

155 H  tr  Ngân hàng CSXHỗ ợ 800,000,000 800,000,000 800,000,000 800,000,000

156 H  tr  Qu  H i Nông dânỗ ợ ỹ ộ 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

157 Trích l p qu  phát tri n đ tậ ỹ ể ấ 2,850,000,000 2,850,000,000 3,627,354,000 3,627,354,000
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158 9,400,000,000 9,400,000,000 6,749,594,046 6,749,594,046

159

Ghi thu, ghi chi ti n b i th ng ề ồ ườ
GPMB đ n v  ng tr c đ c tr  vào ơ ị ứ ướ ượ ừ
ti n thuê đ tề ấ

T n KP chi th ng xuyên ch a giao ồ ườ ư
cho các đ n v  chuy n ngu n sang ơ ị ể ồ
năm 2021 ti p t c th c hi nế ụ ự ệ
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  100/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P HUY N THEO LĨNH V C NĂM 2020Ế Ấ Ệ Ự
(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT Tên đ n v  ơ ị

Quy t toánế So sánh (%)

Chi th ng xuyênườ Chi CTMTQG Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

Chi th ng xuyênườ

A B 9 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=9/3 19=12/4

Các đ n v  kh i huy nơ ị ố ệ 485,856,330,900 345,486,638,700 258,920,000 103,132,250,700 96,970,624,700 6,161,626,000 27,984,092,459 103% 114% 100% 104%

1 Phòng Giáo d c và Đào t oụ ạ 3,559,521,000 2,295,951,000 100% 100%

2 Trung tâm b i d ng chính trồ ưỡ ị 3,154,845,000 3,154,845,000 100% 100%

3 Trung tâm GDNN - GDTX 1,923,138,000 1,923,138,000 100% 100%

4 Trung tâm Y t  ế 2,520,000,000 100% 100%

5 Trung tâm văn hoá 9,751,598,000 100% 100%

6 Phòng Văn hóa 974,820,000 1,796,186,000 1,796,186,000 100% 100%

7 H t QLGTạ 197,276,000 100% 100%

8 Trung tâm d ch v  NNị ụ 3,502,380,000 880,020,000 880,020,000 100% 100% 100%

9 Phòng NN & PTNT 1,428,805,000 184,000,000 184,000,000 100% 100% 100%

10 H t Ki m lâmạ ể 944,880,000 100% 100%

11 Phòng TN&MT 1,106,218,000 360,000,000 100%

12 Trung tâm phát tri n qu  đ tể ỹ ấ 491,840,000 100% 100%

13 Phòng Kinh t  và H  t ngế ạ ầ 5,728,513,000 40,562,000 36,562,000 4,000,000 88,464,000 106% 109% 100% 1014%

14 BQL D  án đ u t  XDCBự ầ ư 5,966,800,000 56,666,128,000 56,666,128,000 8,690,357,200 112% 121% 100%

15 0 1,008,220,000 1,008,220,000 100%

16 0 900,000,000 900,000,000

Chi chuy n ể
ngu n sang ồ

năm sau
T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

Chi CT
MTQGChi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

BQL DA PTSX CTMTQG XD 
NTM
BQL mô hình gi m nghèo CT ả
135
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Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

Chi th ng xuyênườ

A B 9 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=9/3 19=12/4

Chi chuy n ể
ngu n sang ồ

năm sau
T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

Chi CT
MTQGChi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

17 258,920,000 258,920,000 100%

18 VP HĐND&UBND huy nệ 10,293,081,000 100%

19 Phòng Y Tế 299,540,000 100% 100%

20 Phòng T  Phápư 377,265,000 100% 100%

21  Thanh tra huy nệ 920,184,000 100% 100%

22 Phòng N i v  ộ ụ 3,370,948,000 100% 100%

23 Phòng Dân t cộ 454,395,000 40,000,000 40,000,000 100% 100%

24 Phòng Lao đ ng - TB& XHộ 44,616,254,000 1,116,670,000 1,341,200,000 1,341,200,000 100% 100%

25 Phòng Tài Chính K  ho chế ạ 2,278,970,000 4,000,000 4,000,000 100% 100% 100%

26 H i ng i cao tu iộ ườ ổ 138,350,000 100% 100%

27 H i ch  th p độ ữ ậ ỏ 144,140,000 100% 100%

28 H i c u TNXPộ ự 143,560,000 100% 100%

29 H i khuy n h cộ ế ọ 166,250,000 100% 100%

30 H i Lu t giaộ ậ 70,000,000 100% 100%

31 H i c u giáo ch cộ ự ứ 70,000,000 100% 100%

32 120,000,000 100% 100%

33 H i đông y (Trung tâm Y t )ộ ế 70,000,000 100% 100%

34  Kh i Đ ng (Huy n u  )ố ả ệ ỷ 16,758,049,000 100% 100% 100%

35  Kh i đoàn thố ể 5,791,975,700 100% 100%

36 Kho b cạ 9,200,000 4,000,000 4,000,000 100% 100%

37  Chi c c Thu  ụ ế 120,000,000 100% 100%

38 Tòa án ND huy n Chiêm Hóaệ 59,300,000 100% 100%

H i đ ng khoa h c công ngh  ộ ồ ọ ệ
huy n (Phòng KT&HT)ệ

H i n n nhân ch t đ c da ộ ạ ấ ọ
cam/Dioxin
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STT Tên đ n v  ơ ị

Quy t toánế So sánh (%)

Chi th ng xuyênườ Chi CTMTQG Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

Chi th ng xuyênườ

A B 9 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=9/3 19=12/4

Chi chuy n ể
ngu n sang ồ

năm sau
T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

Chi CT
MTQGChi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

39 Vi n Ki m sát NDệ ể 60,320,000 100% 100%

40 Chi c c Thi hành án Dân sụ ự 149,480,000 100% 100%

41 B o hi m xã h i huy nả ể ộ ệ 44,856,500 100% 100%

42 Ban Ch  huy quân s  huy nỉ ự ệ 12,859,488,000 100% 100%

43 Công an huy nệ 4,437,931,000 100% 100%

44 M m non Hoà Phúầ 3,719,639,000 3,719,639,000 100% 100%

45 M m non Yên Nguyênầ 3,858,537,500 3,858,537,500 100% 100%

46 M m non Sao Maiầ 3,751,909,000 3,751,909,000 100% 100%

47 M m non Phúc Th nhầ ị 2,371,558,000 2,371,558,000 100% 100%

48 M m non Trung Hòaầ 2,018,067,400 2,018,067,400 100% 100%

49 M m non Ng c H iầ ọ ộ 3,698,047,000 3,698,047,000 100% 100%

50 M m non Xuân Quangầ 3,079,426,000 3,079,426,000 100% 100%

51 M m non Vinh Quangầ 4,727,013,000 4,727,013,000 100% 100%

52 M m non Yên L pầ ậ 5,424,512,500 5,424,512,500 100% 100%

53 M m non Phúc S nầ ơ 6,119,750,500 6,119,750,500 100% 100%

54 M m non Tân Mầ ỹ 6,601,398,200 6,601,398,200 100% 100%

55 M m non Hà Langầ 3,754,262,300 3,754,262,300 100% 100%

56 M m non Phú Bìnhầ 3,709,990,800 3,709,990,800 100% 100%

57 M m non Minh Quangầ 5,673,000,500 5,673,000,500 100% 100%

58 M m non Tân Anầ 4,472,581,400 4,472,581,400 100% 100%

59 M m non Hòa Anầ 4,564,770,000 4,564,770,000 100% 100%

60 M m non Nhân Lýầ 2,472,250,000 2,472,250,000 100% 100%

61 M m non Kim Bìnhầ 4,132,728,400 4,132,728,400 100% 100%

62 M m non Hùng Mầ ỹ 4,608,817,900 4,608,817,900 100% 100%
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STT Tên đ n v  ơ ị

Quy t toánế So sánh (%)

Chi th ng xuyênườ Chi CTMTQG Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

T ng sổ ố
Trong đó

Chi th ng xuyênườ

A B 9 10 11 12 13 14 15 16=5/1 17=6/2 18=9/3 19=12/4

Chi chuy n ể
ngu n sang ồ

năm sau
T ng ổ

số Chi đ u ầ
t  phát ư
tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

Chi CT
MTQGChi giáo d c đào ụ

t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

63 M m non Bình Phúầ 1,993,555,900 1,993,555,900 100% 100%

64 M m non Trung Hàầ 5,898,868,800 5,898,868,800 100% 100%

65 M m non Tân Th nhầ ị 3,067,053,800 3,067,053,800 100% 100%

66 M m non Bình Nhânầ 1,892,233,400 1,892,233,400 100% 100%

67 M m non Linh Phúầ 3,187,761,700 3,187,761,700 100% 100%

68 M m non Tri Phúầ 3,401,390,300 3,401,390,300 100% 100%

69 M m non Kiên Đàiầ 2,888,515,300 2,888,515,300 100% 100%

70 Ti u h c Hoà Phúể ọ 4,173,670,000 4,173,670,000 100% 100%

71 Ti u h c Yên Nguyên ể ọ 5,028,271,600 5,028,271,600 100% 100%

72 Ti u h c Phúc Th nhể ọ ị 3,332,200,700 3,332,200,700 100% 100%

73 Ti u h c Tân Th nh ể ọ ị 3,899,100,400 3,899,100,400 100% 100%

74 Ti u h c Tân An ể ọ 4,562,434,800 4,562,434,800 100% 100%

75 Ti u h c Hà Langể ọ 5,148,572,200 5,148,572,200 100% 100%

76 Ti u h c Trung Hàể ọ 5,853,821,800 5,853,821,800 100% 100%

77 PTDTBT Ti u h c Hoa Trungể ọ 4,794,770,000 4,794,770,000 100% 100%

78 Ti u h c Trung Hoàể ọ 2,753,523,600 2,753,523,600 100% 100%

79 Ti u h c Hoà  An ể ọ 5,463,089,000 5,463,089,000 100% 100%

80 Ti u h c Vinh Quangể ọ 4,519,603,100 4,519,603,100 100% 100%

81 Ti u h c Kim Bìnhể ọ 4,384,524,300 4,384,524,300 100% 100%

82 Ti u h c Bình Nhânể ọ 2,040,656,100 2,040,656,100 100% 100%

83 Ti u h c Linh Phúể ọ 4,529,494,500 4,529,494,500 100% 100%

84 Ti u h c Tri Phúể ọ 4,947,717,500 4,947,717,500 100% 100%

85 Ti u h c Ng c H i ể ọ ọ ộ 4,040,190,000 4,040,190,000 100% 100%

86 Ti u h c Phú Bình ể ọ 5,902,068,600 5,902,068,600 100% 100%
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t o d y nghạ ạ ề
Chi khoa h c ọ
và công ngh  ệ

Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

87 Ti u h c Kiên Đài ể ọ 4,037,043,700 4,037,043,700 100% 100%

88 Ti u h c Yên L pể ọ ậ 6,409,390,400 6,409,390,400 100% 100%

89 Ti u h c Xuân Quangể ọ 5,055,339,600 5,055,339,600 100% 100%

90 Ti u h c Hùng Mể ọ ỹ 6,282,560,100 6,282,560,100 100% 100%

91 Ti u h c Tân M  ể ọ ỹ 9,119,643,300 9,119,643,300 100% 100%

92 Ti u h c Phúc S nể ọ ơ 7,361,572,400 7,361,572,400 100% 100%

93 Ti u h c Minh Quangể ọ 7,359,998,900 7,359,998,900 100% 100%

94 Ti u h c Vĩnh L cể ọ ộ 5,575,906,700 5,575,906,700 100% 100%

95 TH và THCS Nhân Lý 5,174,440,500 5,174,440,500 100% 100%

96 TH và THCS Bình Phú 4,825,592,500 4,825,592,500 100% 100%

97 THCS Hoà Phú 2,931,658,000 2,931,658,000 100% 100%

98 THCS Yên Nguyên 3,407,992,200 3,407,992,200 100% 100%

99 THCS Phúc Th nh ị 2,244,640,100 2,244,640,100 100% 100%

100 THCS Tân Th nhị 3,177,781,000 3,177,781,000 100% 100%

101 THCS Tân An 2,982,616,000 2,982,616,000 100% 100%

102 THCS Hà Lang 3,367,104,200 3,367,104,200 100% 100%

103 PTDTBT THCS Trung Hà 6,828,050,000 6,828,050,000 100% 100%

104 THCS Trung Hoà 2,281,399,000 2,281,399,000 100% 100%

105 THCS Hoà An 3,994,653,000 3,994,653,000 100% 100%

106 THCS Vinh Quang 2,876,116,000 2,876,116,000 100% 100%

107 THCS Bình Nhân 1,634,437,000 1,634,437,000 100% 100%

108 THCS Linh Phú 3,040,285,500 3,040,285,500 100% 100%

109 PTDTBT THCS Tri Phú 4,581,318,500 4,581,318,500 100% 100%

110 THCS Ng c H i ọ ộ 2,334,678,000 2,334,678,000 100% 100%
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Chi đ u t  phát ầ ư
tri nể

111 THCS Phú Bình 3,785,139,400 3,785,139,400 100% 100%

112 PTDTBT THCS Kiên Đài 3,456,811,000 3,456,811,000 100% 100%

113 THCS Yên L p ậ 5,136,583,200 5,136,583,200 100% 100%

114 THCS Xuân Quang 2,662,108,400 2,662,108,400 100% 100%

115 PTDTBT THCS Hùng M  ỹ 5,579,805,700 5,579,805,700 100% 100%

116 THCS Tân Mỹ 4,480,478,600 4,480,478,600 100% 100%

117 PTDTBT THCS Phúc S nơ 6,014,086,000 6,014,086,000 100% 100%

118 THCS Vĩnh L c ộ 4,312,624,500 4,312,624,500 100% 100%

119 PTDTBT THCS Minh Quang 6,543,469,000 6,543,469,000 100% 100%

120 THCS Kim Bình 3,238,322,500 3,238,322,500 100% 100%

121 PTDT N i trú THCS Chiêm Hóaộ 8,230,910,000 8,230,910,000 100%

122 THPT Hoà Phú 0 100%

123 THPT Kim Bình 14,000,000 14,000,000 100% 100%

124 THPT Minh Quang 67,638,000 67,638,000 100% 100%

125 THPT Đ m H ngầ ồ 15,995,000 15,995,000 100% 100%

126 THPT Chiêm Hoá 112,500,000 112,500,000 100%

127 THPT Hà Lang 0

128 Minh Quang 285,120,000 1,882,278,000 1,882,278,000 179% 100% 213%

129 Phúc S n ơ 305,580,000 935,287,000 935,287,000 105% 100% 108%

130 Tân Mỹ 340,560,000 2,060,515,000 2,060,515,000 75,416,000 121% 100% 128%

131 Hùng M  ỹ 260,040,000 7,127,340,900 7,127,340,900 247,834,000 101% 100% 101%

132 Xuân Quang 54,780,000 4,001,005,000 4,001,005,000 84,857,000 104% 100% 104%

133 TT Vĩnh L c ộ 32,340,000 0 0 100% 100%

134 Trung Hoà 9,900,000 8,078,000 8,078,000 103% 100%
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135 Hoà An 188,760,000 2,829,904,900 2,829,904,900 196,578,600 99% 100% 98%

136 Nhân Lý 45,705,000 826,830,700 826,830,700 304,680,200 108% 100% 118%

137 Yên Nguyên 37,620,000 10,779,000 10,779,000 104% 100%

138 Hoà Phú 22,440,000 50,000,000 50,000,000 306% 100%

139 Tân Th nh ị 37,620,000 242,461,600 242,461,600 117% 100% 100% 125%

140 Phúc Th nh ị 25,740,000 0 0 100% 100% 100%

141 Tân An 104,280,000 226,024,300 226,024,300 216% 100% 114%

142 Hà Lang 142,560,000 1,069,004,000 1,069,004,000 117% 100% 100% 122%

143 Trung Hà 302,280,000 1,586,895,500 1,586,895,500 142% 100% 159%

144 Ng c H iọ ộ 99,000,000 671,831,100 671,831,100 111% 100% 115%

145 Phú Bình 158,400,000 2,402,359,000 2,402,359,000 105% 101% 100% 106%

146 Yên L pậ 238,920,000 858,505,000 858,505,000 100% 100% 100% 100%

147 Binh Phú 139,260,000 1,854,862,300 1,854,862,300 152% 100% 162%

148 Kiên Đài 167,640,000 1,375,861,000 1,375,861,000 100% 100% 144%

149 Linh Phú 174,900,000 1,079,588,000 1,079,588,000 100% 113%

150 Tri Phú 183,480,000 5,782,609,900 5,782,609,900 609,115,100 100% 94%

151 Kim Bình 45,540,000 766,422,500 766,422,500 100% 100% 113%

152 Vinh Quang 31,020,000 0 0 100%

153 Bình Nhân 93,720,000 207,078,000 207,078,000 100% 105%

154 HTX Ti n Quangế 2,412,414,000 2,412,414,000 51,586,000

155 H  tr  Ngân hàng CSXHỗ ợ 100%

156 H  tr  Qu  H i Nông dânỗ ợ ỹ ộ

157 Trích l p qu  phát tri n đ tậ ỹ ể ấ 127%
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158

159 17,275,204,359

Ghi thu, ghi chi ti n b i ề ồ
th ng GPMB đ c tr  vào ườ ượ ừ
ti n thuê đ tề ấ

T n KP chi th ng xuyên ồ ườ
ch a giao cho các đ n v  ư ơ ị
chuy n ngu n sang năm 2021 ể ồ
ti p t c th c hi nế ụ ự ệ



Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  101/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI B  SUNG T  NGÂN SÁCH C P HUY N CHO NGÂN SÁCH T NG XÃ NĂM 2020Ế Ổ Ừ Ấ Ệ Ừ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT Tên đ n v  ơ ị

D  toánự Quy t toánế So sách (%)

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ BSMT

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=6/1 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5

T NG SỔ Ố ### 118,565,082,400 83,554,585,200 75,709,329,200 7,845,256,000 202,119,667,600 118,565,082,400 83,554,585,200 75,709,329,200 7,845,256,000 100 100 100 100 100

1 Minh Quang 10,909,181,900 5,287,169,600 5,622,012,300 5,243,512,300 378,500,000 10,909,181,900 5,287,169,600 5,622,012,300 5,243,512,300 378,500,000 100 100 100 100 100

2 Phúc S n ơ 13,238,172,200 5,788,048,600 7,450,123,600 7,088,123,600 362,000,000 13,238,172,200 5,788,048,600 7,450,123,600 7,088,123,600 362,000,000 100 100 100 100 100

3 Tân Mỹ 12,326,421,100 5,883,924,000 6,442,497,100 5,850,497,100 592,000,000 12,326,421,100 5,883,924,000 6,442,497,100 5,850,497,100 592,000,000 100 100 100 100 100

4 Hùng M  ỹ 10,632,819,500 5,278,385,000 5,354,434,500 4,864,934,500 489,500,000 10,632,819,500 5,278,385,000 5,354,434,500 4,864,934,500 489,500,000 100 100 100 100 100

5 Xuân Quang 6,818,122,800 4,395,681,000 2,422,441,800 2,108,441,800 314,000,000 6,818,122,800 4,395,681,000 2,422,441,800 2,108,441,800 314,000,000 100 100 100 100 100

6 TT Vĩnh L c ộ 2,979,967,600 535,493,000 2,444,474,600 2,344,474,600 100,000,000 2,979,967,600 535,493,000 2,444,474,600 2,344,474,600 100,000,000 100 100 100 100 100

7 Trung Hoà 4,950,798,300 3,858,876,700 1,091,921,600 902,029,600 189,892,000 4,950,798,300 3,858,876,700 1,091,921,600 902,029,600 189,892,000 100 100 100 100 100

8 Hoà An 8,409,992,800 5,285,237,000 3,124,755,800 2,736,347,800 388,408,000 8,409,992,800 5,285,237,000 3,124,755,800 2,736,347,800 388,408,000 100 100 100 100 100

9 Nhân Lý 6,992,489,700 4,257,930,100 2,734,559,600 2,271,667,600 462,892,000 6,992,489,700 4,257,930,100 2,734,559,600 2,271,667,600 462,892,000 100 100 100 100 100

10 Yên Nguyên 6,504,908,000 4,492,781,000 2,012,127,000 1,902,127,000 110,000,000 6,504,908,000 4,492,781,000 2,012,127,000 1,902,127,000 110,000,000 100 100 100 100 100

11 Hoà Phú 6,186,849,800 4,493,645,000 1,693,204,800 1,583,204,800 110,000,000 6,186,849,800 4,493,645,000 1,693,204,800 1,583,204,800 110,000,000 100 100 100 100 100

12 Tân Th nh ị 6,060,777,500 4,689,048,000 1,371,729,500 1,301,729,500 70,000,000 6,060,777,500 4,689,048,000 1,371,729,500 1,301,729,500 70,000,000 100 100 100 100 100

13 Phúc Th nh ị 4,950,567,200 3,706,143,600 1,244,423,600 1,234,423,600 10,000,000 4,950,567,200 3,706,143,600 1,244,423,600 1,234,423,600 10,000,000 100 100 100 100 100

14 Tân An 6,819,406,000 4,429,100,000 2,390,306,000 2,280,306,000 110,000,000 6,819,406,000 4,429,100,000 2,390,306,000 2,280,306,000 110,000,000 100 100 100 100 100

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

T ng ổ
số

B  ổ
sung 
cân 
đ i ố

ngân 
sách

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

T ng ổ
số

V n s  ố ự
nghi p ệ

th c ự
hi n các ệ
ch  đ , ế ộ
chính 
sách

V n ố
th c ự
hi n ệ
các 

CTMT 
qu c ố
gia



STT Tên đ n v  ơ ị

D  toánự Quy t toánế So sách (%)

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ

T ng sổ ố

B  sung có m c tiêuổ ụ BSMT

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=9+10 9 10 11=6/1 12=7/2 13=8/3 14=9/4 15=10/5

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

B  sung cân ổ
đ i ngân sáchố

T ng ổ
số

B  ổ
sung 
cân 
đ i ố

ngân 
sách

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

V n s  ố ự
nghi p th c ệ ự
hi n các ch  ệ ế

đ , chính sáchộ

V n th c ố ự
hi n các ệ

CTMT qu c ố
gia

T ng ổ
số

V n s  ố ự
nghi p ệ

th c ự
hi n các ệ
ch  đ , ế ộ
chính 
sách

V n ố
th c ự
hi n ệ
các 

CTMT 
qu c ố
gia

15 Hà Lang 6,775,037,100 4,348,602,000 2,426,435,100 1,974,435,100 452,000,000 6,775,037,100 4,348,602,000 2,426,435,100 1,974,435,100 452,000,000 100 100 100 100 100

16 Trung Hà 11,058,725,500 5,866,296,700 5,192,428,800 4,752,428,800 440,000,000 11,058,725,500 5,866,296,700 5,192,428,800 4,752,428,800 440,000,000 100 100 100 100 100

17 Ng c H iọ ộ 5,979,215,400 4,418,649,000 1,560,566,400 1,402,566,400 158,000,000 5,979,215,400 4,418,649,000 1,560,566,400 1,402,566,400 158,000,000 100 100 100 100 100

18 Phú Bình 8,588,871,900 5,008,969,000 3,579,902,900 3,251,902,900 328,000,000 8,588,871,900 5,008,969,000 3,579,902,900 3,251,902,900 328,000,000 100 100 100 100 100

19 Yên L pậ 10,771,205,200 5,610,765,900 5,160,439,300 4,562,814,300 597,625,000 10,771,205,200 5,610,765,900 5,160,439,300 4,562,814,300 597,625,000 100 100 100 100 100

20 Binh Phú 7,360,587,100 4,195,177,000 3,165,410,100 2,780,410,100 385,000,000 7,360,587,100 4,195,177,000 3,165,410,100 2,780,410,100 385,000,000 100 100 100 100 100

21 Kiên Đài 9,045,610,000 4,920,117,000 4,125,493,000 3,755,493,000 370,000,000 9,045,610,000 4,920,117,000 4,125,493,000 3,755,493,000 370,000,000 100 100 100 100 100

22 Linh Phú 9,146,387,000 4,433,602,000 4,712,785,000 4,027,346,000 685,439,000 9,146,387,000 4,433,602,000 4,712,785,000 4,027,346,000 685,439,000 100 100 100 100 100

23 Tri Phú 8,806,547,200 5,082,514,000 3,724,033,200 3,212,033,200 512,000,000 8,806,547,200 5,082,514,000 3,724,033,200 3,212,033,200 512,000,000 100 100 100 100 100

24 Kim Bình 6,063,591,500 4,127,691,200 1,935,900,300 1,825,900,300 110,000,000 6,063,591,500 4,127,691,200 1,935,900,300 1,825,900,300 110,000,000 100 100 100 100 100

25 Vinh Quang 5,954,801,100 4,576,310,000 1,378,491,100 1,368,491,100 10,000,000 5,954,801,100 4,576,310,000 1,378,491,100 1,368,491,100 10,000,000 100 100 100 100 100

26 Bình Nhân 4,788,614,200 3,594,926,000 1,193,688,200 1,083,688,200 110,000,000 4,788,614,200 3,594,926,000 1,193,688,200 1,083,688,200 110,000,000 100 100 100 100 100
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  102/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI CH NG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NGÂN SÁCH C P HUY N VÀ NGÂN SÁCH C P XÃẾ ƯƠ Ụ Ố Ấ Ệ Ấ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ

D  toánự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6

T NG SỔ Ố 107,125,225,000 93,118,343,000 14,006,882,000 110,977,506,700 96,970,624,700 14,006,882,000

I Ngân sách c p huy nấ ệ 99,279,969,000 93,118,343,000 6,161,626,000 103,132,250,700 96,970,624,700 6,161,626,000

1 Phòng Lao đ ng TB & XH ộ 1,341,200,000 1,341,200,000 1,341,200,000 0 1,341,200,000

2 Phòng Dân t cộ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000

3 Kho b c Nhà n cạ ướ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000

4 Phòng TCKH 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000

5 Phòng NN&PTNT 184,000,000 184,000,000 184,000,000 0 184,000,000

6 Phòng Văn hóa 1,796,186,000 1,796,186,000 1,796,186,000 0 1,796,186,000

7 Phòng Kinh t  HTế 4,000,000 4,000,000 40,562,000 36,562,000 4,000,000

Trung tâm d ch v  Nnoị ụ 880,020,000 880,020,000 880,020,000 880,020,000

8 BQL đ u t  xây d ngầ ư ự 56,734,152,000 56,734,152,000 0 56,666,128,000 56,666,128,000 0

9 BQL mô hình gi m nghèo CT 135ả 900,000,000 0 900,000,000 900,000,000 0 900,000,000

10 BQL DA PTSX CTMTQG XD nông thôn m iớ 1,008,220,000 0 1,008,220,000 1,008,220,000 0 1,008,220,000

11 Xã Minh Quang 884,278,000 884,278,000 1,882,278,000 1,882,278,000 0

12 Xã  Phúc S n ơ 868,731,000 868,731,000 935,287,000 935,287,000 0

13 Xã  Tân Mỹ 1,613,669,000 1,613,669,000 2,060,515,000 2,060,515,000 0

14 Xã  Hùng M  ỹ 7,047,633,000 7,047,633,000 7,127,340,900 7,127,340,900 0

15 Xã  Xuân Quang 3,843,553,000 3,843,553,000 4,001,005,000 4,001,005,000 0

16 TT Vĩnh L c ộ 0 0 0 0

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ
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STT N i dung ộ

D  toánự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

17 Xã Trung Hoà 0 8,078,000 8,078,000 0

18 Xã Hoà An 2,873,714,000 2,873,714,000 2,829,904,900 2,829,904,900 0

19 Xã Nhân Lý 699,484,000 699,484,000 826,830,700 826,830,700 0

20 Xã Yên Nguyên 0 10,779,000 10,779,000 0

21 Xã Hoà Phú 0 50,000,000 50,000,000 0

22 Xã Tân Th nh ị 194,575,000 194,575,000 242,461,600 242,461,600 0

23 Xã Phúc Th nh ị 0 0 0 0

24 Xã Tân An 198,000,000 198,000,000 226,024,300 226,024,300 0

25 Xã Hà Lang 877,021,000 877,021,000 1,069,004,000 1,069,004,000 0

26 Xã Trung Hà 1,000,772,000 1,000,772,000 1,586,895,500 1,586,895,500 0

27 Xã Ng c H iọ ộ 586,407,000 586,407,000 671,831,100 671,831,100 0

28 Xã Phú Bình 2,274,756,000 2,274,756,000 2,402,359,000 2,402,359,000 0

29 Xã Yên L pậ 858,505,000 858,505,000 858,505,000 858,505,000 0

30 Xã Binh Phú 1,148,407,000 1,148,407,000 1,854,862,300 1,854,862,300 0

31 Kiên Đài 958,173,000 958,173,000 1,375,861,000 1,375,861,000 0

32 Xã Linh Phú 953,774,000 953,774,000 1,079,588,000 1,079,588,000 0

33 Xã Tri Phú 6,163,725,000 6,163,725,000 5,782,609,900 5,782,609,900 0

34 Xã Kim Bình 677,619,000 677,619,000 766,422,500 766,422,500 0

35 Xã Vinh Quang 0 0 0 0

36 Xã Bình Nhân 197,395,000 197,395,000 207,078,000 207,078,000 0

37 HTX Ti n Quangế 2,464,000,000 2,464,000,000 2,412,414,000 2,412,414,000 0

II Ngân sách xã 7,845,256,000 0 7,845,256,000 7,845,256,000 0 7,845,256,000

1 Minh Quang 378,500,000 378,500,000 378,500,000 378,500,000

2 Phúc S n ơ 362,000,000 362,000,000 362,000,000 362,000,000

3 Tân Mỹ 592,000,000 592,000,000 592,000,000 592,000,000

4 Hùng M  ỹ 489,500,000 489,500,000 489,500,000 489,500,000

5 Xuân Quang 314,000,000 314,000,000 314,000,000 314,000,000

6 TT Vĩnh L c ộ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
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STT N i dung ộ

D  toánự Quy t toánế

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố

Trong đó

A B 1 2 3 4 5 6

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

Đ u t  phát ầ ư
tri nể

Kinh phí s  ự
nghi pệ

7 Trung Hoà 189,892,000 189,892,000 189,892,000 189,892,000

8 Hoà An 388,408,000 388,408,000 388,408,000 388,408,000

9 Nhân Lý 462,892,000 462,892,000 462,892,000 462,892,000

10 Yên Nguyên 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

11 Hoà Phú 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

12 Tân Th nh ị 70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000

13 Phúc Th nh ị 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

14 Tân An 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

15 Hà Lang 452,000,000 452,000,000 452,000,000 452,000,000

16 Trung Hà 440,000,000 440,000,000 440,000,000 440,000,000

17 Ng c H iọ ộ 158,000,000 158,000,000 158,000,000 158,000,000

18 Phú Bình 328,000,000 328,000,000 328,000,000 328,000,000

19 Yên L pậ 597,625,000 597,625,000 597,625,000 597,625,000

20 Binh Phú 385,000,000 385,000,000 385,000,000 385,000,000

22 Linh Phú 685,439,000 685,439,000 685,439,000 685,439,000

23 Tri Phú 512,000,000 512,000,000 512,000,000 512,000,000

24 Kim Bình 110,000,000 110,000,000 110,000,000 110,000,000

25 Vinh Quang 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
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Y BAN NHÂN DÂN Ủ Bi u s  102/CK-NSNNể ố

HUY N CHIÊM HÓAỆ

QUY T TOÁN CHI CH NG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NGÂN SÁCH C P HUY N VÀ NGÂN SÁCH C P XÃẾ ƯƠ Ụ Ố Ấ Ệ Ấ

(Quy t toán đã đ c H i đ ng nhân dân huy n phê chu n)ế ượ ộ ồ ệ ẩ

Đ n v : Đ ngơ ị ồ

STT N i dung ộ

Quy t toánế So sánh (%)

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 7 8 9 10 11 12 19=4/1 20=5/2 21=6/3

T NG SỔ Ố 29,426,054,400 21,201,346,400 8,224,708,000 81,551,452,300 75,769,278,300 5,782,174,000 103.60% 104.14% 100.00%

I Ngân sách c p huy nấ ệ 23,449,646,400 21,201,346,400 2,248,300,000 79,682,604,300 75,769,278,300 3,913,326,000 103.88% 104.14% 100.00%

1 Phòng Lao đ ng TB & XH ộ 272,280,000 272,280,000 1,068,920,000 1,068,920,000 100.00% 100.00%

2 Phòng Dân t cộ 40,000,000 40,000,000 0 100.00% 100.00%

3 Kho b c Nhà n cạ ướ 4,000,000 4,000,000 0 100.00% 100.00%

4 Phòng TCKH 4,000,000 4,000,000 0 100.00% 100.00%

5 Phòng NN&PTNT 4,000,000 4,000,000 180,000,000 180,000,000 100.00% 100.00%

6 Phòng Văn hóa 140,000,000 140,000,000 1,656,186,000 1,656,186,000

7 Phòng Kinh t  HTế 4,000,000 4,000,000 36,562,000 36,562,000 ### 100.00%

Trung tâm d ch v  Nnoị ụ 880,020,000 880,020,000 100.00%

8 BQL đ u t  xây d ngầ ư ự 2,049,465,000 2,049,465,000 54,616,663,000 54,616,663,000 99.88% 99.88%

9 900,000,000 900,000,000 0 100.00% 100.00%

10 1,008,220,000 1,008,220,000 100.00%

11 Xã Minh Quang 1,823,508,000 1,823,508,000 58,770,000 58,770,000 212.86% 212.86%

12 Xã  Phúc S n ơ 935,287,000 935,287,000 0 107.66% 107.66%

13 Xã  Tân Mỹ 958,577,000 958,577,000 1,101,938,000 1,101,938,000 127.69% 127.69%

14 Xã  Hùng M  ỹ 1,209,624,900 1,209,624,900 5,917,716,000 5,917,716,000 101.13% 101.13%

15 Xã  Xuân Quang 877,327,000 877,327,000 3,123,678,000 3,123,678,000 104.10% 104.10%

16 TT Vĩnh L c ộ 0 0

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
gi m nghèo b n v ngả ề ữ

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
xây d ng nông thôn m iự ớ

Chi đ u tầ ư
 phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

BQL mô hình gi m nghèo CT ả
135
BQL DA PTSX CTMTQG XD 
nông thôn m iớ
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STT N i dung ộ

Quy t toánế So sánh (%)

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 7 8 9 10 11 12 19=4/1 20=5/2 21=6/3

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
gi m nghèo b n v ngả ề ữ

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
xây d ng nông thôn m iự ớ

Chi đ u tầ ư
 phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

17 Xã Trung Hoà 0 8,078,000 8,078,000

18 Xã Hoà An 1,145,561,500 1,145,561,500 1,684,343,400 1,684,343,400 98.48% 98.48%

19 Xã Nhân Lý 716,700,700 716,700,700 110,130,000 110,130,000 118.21% 118.21%

20 Xã Yên Nguyên 0 10,779,000 10,779,000

21 Xã Hoà Phú 0 50,000,000 50,000,000

22 Xã Tân Th nh ị 242,461,600 242,461,600 0 124.61% 124.61%

23 Xã Phúc Th nh ị 0 0

24 Xã Tân An 226,024,300 226,024,300 0 114.15% 114.15%

25 Xã Hà Lang 960,445,000 960,445,000 108,559,000 108,559,000 121.89% 121.89%

26 Xã Trung Hà 1,586,895,500 1,586,895,500 0 158.57% 158.57%

27 Xã Ng c H iọ ộ 671,831,100 671,831,100 0 114.57% 114.57%

28 Xã Phú Bình 891,277,000 891,277,000 1,511,082,000 1,511,082,000 105.61% 105.61%

29 Xã Yên L pậ 858,505,000 858,505,000 0 100.00% 100.00%

30 Xã Binh Phú 1,703,854,300 1,703,854,300 151,008,000 151,008,000 161.52% 161.52%

31 Kiên Đài 1,375,861,000 1,375,861,000 0 143.59% 143.59%

32 Xã Linh Phú 1,079,588,000 1,079,588,000 0 113.19% 113.19%

33 Xã Tri Phú 1,218,813,000 1,218,813,000 4,563,796,900 4,563,796,900 93.82% 93.82%

34 Xã Kim Bình 462,661,500 462,661,500 303,761,000 303,761,000 113.11% 113.11%

35 Xã Vinh Quang 0 0

36 Xã Bình Nhân 207,078,000 207,078,000 0 104.91% 104.91%

37 HTX Ti n Quangế 0 2,412,414,000 2,412,414,000

II Ngân sách xã 5,976,408,000 0 5,976,408,000 1,868,848,000 1,868,848,000 100.00% 100.00%

1 Minh Quang 368,500,000 368,500,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

2 Phúc S n ơ 352,000,000 352,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

3 Tân Mỹ 342,000,000 342,000,000 250,000,000 250,000,000 100.00% 100.00%

4 Hùng M  ỹ 379,500,000 379,500,000 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

5 Xuân Quang 304,000,000 304,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

6 TT Vĩnh L c ộ 0 0 100,000,000 100,000,000 100.00%
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STT N i dung ộ

Quy t toánế So sánh (%)

T ng sổ ố

Trong đó

T ng sổ ố T ng sổ ố

A B 7 8 9 10 11 12 19=4/1 20=5/2 21=6/3

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
gi m nghèo b n v ngả ề ữ

Ch ng trình m c tiêu qu c gia ươ ụ ố
xây d ng nông thôn m iự ớ

Chi đ u tầ ư
 phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Kinh phí 
s  nghi pự ệ

Chi đ u t  ầ ư
phát tri nể

Chi 
th ng ườ
xuyên

7 Trung Hoà 77,000,000 77,000,000 112,892,000 112,892,000 100.00% 100.00%

8 Hoà An 378,408,000 378,408,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

9 Nhân Lý 350,000,000 350,000,000 112,892,000 112,892,000 100.00% 100.00%

10 Yên Nguyên 0 0 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

11 Hoà Phú 0 0 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

12 Tân Th nh ị 60,000,000 60,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

13 Phúc Th nh ị 0 0 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

14 Tân An 100,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

15 Hà Lang 342,000,000 342,000,000 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

16 Trung Hà 330,000,000 330,000,000 110,000,000 110,000,000 100.00% 100.00%

17 Ng c H iọ ộ 148,000,000 148,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

18 Phú Bình 318,000,000 318,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

19 Yên L pậ 336,000,000 336,000,000 261,625,000 261,625,000 100.00% 100.00%

20 Bình Phú 375,000,000 375,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

22 Linh Phú 354,000,000 354,000,000 331,439,000 331,439,000 100.00% 100.00%

23 Tri Phú 502,000,000 502,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

24 Kim Bình 100,000,000 100,000,000 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%

25 Vinh Quang 0 0 10,000,000 10,000,000 100.00% 100.00%
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